(Tiếp nhận của đc Tuyết từ tuần 3 - Tiết 5)

Ngày dạy:   22  /  9   / 2022

Tiết 5+6: Bài 2. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA BẢN ĐỒ.
Môn học: Lịch sử và địa lí. Phân môn: Địa lí – Lớp 6A,B
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
I.  MỤC TIÊU :
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
- Nhận biết được một số lưới lánh vĩ tuyến của bàn đồ thế giới.
- Biết đọc các ki hiệu bản đồ và chủ giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.
- Biết xác định phương hướng trên bản đổ và từ khoáng cách thực tề giữa hai địa điểm trên bản đổ theo tỉ lệ băn đồ.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí:
- Xác định phương hướng trên bản đồ.So sánh sự khác nhau giữa các lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giớí. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Tôn trọng sự thật về hình dạng, phạm vi lãnh thổ của các quốc gia và vùng lãnh thổ..
II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Quả Địa Cầu
- Một số bản đồ giáo khoa treo tường thế giới được xây dựng theo một số phép chiếu
khác nhau
- Phóng to hình 1 trong SGK
- Các bức ảnh vệ tỉnh, ảnh máy bay của một vùng đất nào đó để so sánh với bản đồ
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi..
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
	Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Tổ chức thực hiện
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV:Bản đồ lá hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác của một khu vực hoặc toàn bộ bề mật Trái Đất. Hiện nay, bản đồ đang trở thành phưong tiện được sử dụng phổ biến trong cuộc sống thường ngày, trong điều hành công việc của các công ti, trong quản lí xã hội của các quốc gia,... Bản đồ không giống bức tranh vẽ, cũng không phải là một ảnh chụp. Vậy bản đồ có các yếu tố cơ bàn nào?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
HS: Trình bày kết quả
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
HS: Lắng nghe, vào bài mới


	                                       Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về MỘT SỐ LƯỚI KINH, VĨ TUYẾN CỦA BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
                                                (Đã dạy ở tiết 4)



	
Hoạt động 2.2: KÍ HIỆU BẢN ĐỔ VÀ CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ
a. Mục tiêu:  HS Trình bày được khái niệm bản đồ, các dạng bản đồ, các cấp tỉ lệ. 
b. Tổ chức thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	             Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: 
Tìm hiểu về kí hiệu bản đồ.
HS quan sát H2.4 và H2.5 và thông tin SGK cho biết.
- Kí hiệu bản đồ là gì?
- Có mấy loại kí hiệu bản đồ và được chia thành mấy dạng.
Tìm hiểu về chú giải bản đồ.
-  Quan sát hình 2.6A và hình 2.6B, hãy cho biết yểu tố địa hình được thể hiện trên bảng chứ giải nào.
- Quan sát hình 2.7, hãy cho biẩt trên hình đã sử dụng cảc loại ki hiệu nào và các dạng ki hiệu nào. Lẩy ví dụ cụ thể.
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	2.  KÍ HIỆU BẢN ĐỔ VÀ CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ

- Kí hiệu bản đổ là phương tiện dùng để thể hiện toàn bộ hay một phần của các sự vật và hiện tượng địa lí.

Các loại ký hiệu:

	Các loại lí hiệu
	. Kí hiệu điểm
. Kí hiệu đường.
. Kí hiệu diện tích

	Các dạng kí hiệu
	. Kí hiệu hình học.
. Kí hiệu chữ.
. Kí hiệu tượng hình




	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài

	




	
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về TỈ LỆ BẢN ĐỒ
a. Mục tiêu:  HS biết các các cách thể hiện tỉ lệ bản đồ, đọc được tỉ lệ bản đồ
b. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	                Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV
a. Tìm hiểu về tỉ lệ bản đồ
-Khái niệm tỉ lệ bản đồ.
- Quan sát hình 2.8, hãy cho biết có bao nhiêu cách thể hiện tỉ lệ bản đồ. Đó là những cách nào?



b. Tính khoảng cách trên bản đồ dựa vào tỉ lệ bản đồ.

- Để tính khoảng cách trên thực địa (theo đường chim bay) dựa vào tỉ lệ bản đồ, chúng ta cần làm như thế nào?
- Dựa vảo hình 2.9, hãy tinh khoảng cách từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng.

[image: ]

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	3. TỈ LỆ BẢN ĐỒ
a. Tỉ lệ bản đồ là gì?
- Khái niệm: Tỉ lệ bản đồ là yếu tố xác định mức độ thu nhỏ khoảng cách khi di chuyển từ thực tế sang thể hiện trên mặt phẳng toạ độ
- Có 3 cách thể hiện tỉ lệ bản đồ.
. Tỉ lệ số.
. Tỉ lệ thước.
. Tỉ lệ chữ.
b. Tính khoảng cách trên bản đồ dựa vào tỉ lệ bản đồ.

- Để tính khoảng cách trên thực địa (theo đường chim bay) dựa vào tỉ lệ bản đồ, chúng ta cần thao tác như sau:
. Đo khoảng cách giữa hai điểm trên tờ bản đồ bằng thước kẻ.
. Đọc độ dài đoạn vừa đo trên thước kẻ.
. Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách trên thực địa
- Nếu trên bản đồ có tỉ lệ thước, ta đem khoảng cách AB trên bản đồ áp vào thước tỉ lệ sẽ biết được khoảng cách AB trên thực tế.

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài


	




	
Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về Phương hướng trên bản đồ
a. Mục tiêu:  HS biết các dạng biểu đồ tương ứng với nó là các đường kinh và vĩ tuyến
b. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	            Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV
-Kể tên các hướng chính trên bản đồ.
- Quan sát hình 2.12 vá hình 2.13, hãy cho biết các hướng của OA, OB, oc và OD có tmng mỗi hừih.
[image: ]

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	4. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ
- Đầu trên của các kinh tuyến chỉ hướng bắc, đẩu dưới chỉ hướng nam.
- Đẩu bên trái của các vĩ tuyến chỉ hướng tây, đầu bên phải chỉ hướng đông.
[image: ]



· Các hướng chính trên bản đồ: Bắc, Nam, Đông, Tây; Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	
Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về MỘT SỐ BẢN ĐỒ THÔNG DỤNG
a. Mục tiêu:  HS biết nêu tên được 1 số bản đồ thông dụng và nêu ý nghĩa
b. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	             Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV
- Kể tên các loại bản đồ thông dụng?
- Lấy ví dụ minh hoạ

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	5. MỘT SỐ BẢN ĐỒ THÔNG DỤNG.
-Bản đồ địa li chung thể hiện như địa hình, đất, sinh vật, các điềm dân cư, đường giao thông, các vùng sản xuất, ranh giới hành chính,... Nhóm bản đồ này không tập trung làm nồi bật vào yếu tố nào.
Ví dụ: Bản đồ địa li thảnh phố Hà Nội, Bản đồ địa li tỉnh Nghệ An,...

- Bản đồ địa lí chuyên đề có nội dung thể hiện tập trung một hoặc hai đối tưọng địa lí, các đối tượng chính được ưu tiên thể hiện.
Ví dụ: Bản để phân bồ dân cư Việt Nam, Bản để phân bồ các nhà mày thuỳ điện ở Việt Nam,...

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	                                         Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau.
1. Để thể hiện toàn bộ 1 Trái Đẩt thì giữa quả Địa cẩu và bản đồ, phưong tiện nào thể hiện đúng hơn?
2.	Dựa vào các tì lệ sau:1:100 000 và 1:9 000 000, hãy cho biết 1 cm trên bàn đồ tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa ở mỗi tỉ lệ.
HS: lắng nghe
Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lờ1. 
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học


	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: chọn một trong hai nhiệm vụ sau:
1.Quan sát hình2.2 và hinh 2.3, hãy cho biết hình nào có độ chính xác hơn khi thể hiệnn toàn bộ bề mặt Trái Đất lên bản đồ.
2.Khoảng cách thực tể từ Hà Nội đến Hải Phòng là klioàng 120 km. Trên một bàn đồ hànli chínhViệt Nam, khoảng cách giũa hai thành phố đo được là 10 cm. Vậy bản đô đó có tỉ lệ là bao nhiêu?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.

	*Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài, vẽ sơ đồ tư duy bài học.
- Chuẩn bị bài 3:  Lược đồ trí nhớ.








***************************************************************









Ngày dạy:  29   /  9   / 2022
Tiết 7- Bài : LƯỢC ĐỒ TRÍ NHỚ
Môn học: Lịch sử và địa lí. Phân môn: Địa lí – Lớp 6A,B
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I.  MỤC TIÊU :
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với học sinh.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí:Vẽ được lược đồ trí nhớ về một số đối tượng địa lí thân quen.  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm:Thêm gắn bó với không gian địa lí thân quen, yêu trường lớp, yêu quê hương
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Thiết bị dạy học: 
+ bản đồ SGK, bản đồ khu vực giờ, quả Địa cầu, đèn pin
- Học liệu: sgk, sách thiết kế địa lí 6 tập 1
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.. .
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
	
                                                   Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b.Tổ chức  thực hiện
 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Ngay từ ngày còn bé, được bố mẹ đưa đi học, em nhớ rõ con đường từ nhà đến trường. Rồi bố mẹ dưa đến các nơi em thích: cửa hàng kem, hiệu sách thiếu nhi, đến nhà các bạn củng lóp,... Nếu có đi một mình, em cũng không bị lạc. Tại sao em lạl không bị lạc? Vì trong đâu, trong tri nhớ của em đã hình thành một hình ảnh về không gian đó, được gọi là lược đồ trí nhớ
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
HS: Trình bày kết quả
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
HS: Lắng nghe, vào bài mới

	                                       Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 2.1: Tại sao gọi là lược đồ trí nhớ
a. Mục tiêu:  HS Trình bày Khái niệm lược đồ trí nhớ.
b. Tổ chức thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi: 
1/ Thế nào là lược đồ trí nhớ ?
2/ Phân loại lược đồ trí nhớ?
3/ Hãy điền lên lược đồ trống Việt Nam tên các quốc gia và biển tìếp giáp nước ta, ba thành phổ là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chi Mình. Ở mỗi thành phố, hãy liệt kê ba địa danh nổi tiếng mà em biết thông qua xem ti vi hay nghe đài, đọc sách, báo,...
[image: ]
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	1. Tại sao gọi là lược đồ trí nhớ:  
- Một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết của cá nhân về một địa phương là lược đổ trí nhớ.

- Lược đồ tri nhớ về không gian xung quanh ta

- Lược đồ trí nhớ về không gian rộng lớn hơn hoặc về nơi ta chưa đến.

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về Cách xây dựng lược đồ trí nhớ 
a. Mục tiêu:  HS biết Vẽ lược đồ trí nhớ đường đi và lược đồ một khu vực
b. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	           Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS quan sát hình 3.4,  làm việc theo nhóm.
Nhóm 1,2,3: Vẽ lược đồ trí nhớ đường đi - Em hãy mô tả đường đi từ nhà em tới trường và trình bày trước lớp
Nhóm 4,5,6: Vẽ lược đồ một khu vực -Em hãy mô tả trường em qua trí nhớ của mình và trình bày trước lớp.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

	2.   Cách xây dựng lược đồ trí nhớ

- Các điểm cần xác định để vẽ được biểu đồ trí nhớ: điểm đầu, điểm kết thúc, hướng đi, các điểm mốc. 
- Hình dung: Nhớ lại và suy nghĩ về nơi mà em sẽ vẽ lược đồ. 
- Sắp xếp không gian.
- Vị trí bắt đầu. 

- Gồm: lược đồ trí nhớ đường đi và lược đồ một khu vực

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về Sử dụng lược đồ trí nhớ trong cuộc sống và học tập
a. Mục tiêu:  HS biết sử dụng lược đồ trí nhớ phục vụ cho hoạt động học tập và gtrong cuộc sống
b. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	           Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS làm việc theo nhóm.
Quan sát Hình 3.5 hãy lựa chọn các địa điểm danh thắng mà em muốn đến và tạo ra một lược đồ trí nhớ để đi từ trụ sở Vườn
 quốc gia Ba Vì đến những địa điểm danh thắng đã chọn.

[image: ]
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	3.  Sử dụng lược đồ trí nhớ trong cuộc sống và học tập

- Trong học tập, lược đồ trí nhớ giúp ta học Địa lí thú vị hơn nhiều, kiến thức địa lí vững chắc hơn và khả năng vận dụng vào cuộc sống cũng đa dạng hơn.
- Trong cuộc sống: Khi có lược đồ trí nhớ về một không gian sống phong phú hơn, em sẽ thấy không gian đó ý nghĩa hơn, có nhiều lựa chọn trong việc di chuyển.

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	                              Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau.
Hãy kể một số đối tượng địa lí mà em thường xuyên nhìn thấy trên đưòng đi học (hoặc dã ngoại,...).
-HS: lắng nghe
Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lờ1. 
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

	                                      Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: 
Sử dụng lược đồ trí nhớ, hãy vẽ không gian của địa bàn (làng, xã, khu phổ, thôn, xóm,...) nơi em đang ở:
-Bắt đầu từ "Nhà em".
- Các đối tương tự nhiên, địa hải địa vật em nhớ rõ (sồng, suối, cây ven đường,...).
- Các đối tượng kinh tế, văn hoá - xã hội mà em thấy thân quen (đường giao thông, cửa hàng, thư viện, rạp chiêu phim, chợ, sân đá bóng, công viên, nhà cao tâng,...).
- Ghi chú những địa điểm, con đuờng em cho là cần nhớ.
Em có thể dùng các kí hiệu tuợng hình để lược đồ trở nên sinh động và hấp dẫn hơn
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.




*Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài, vẽ sơ đồ tư duy bài học.
- Chuẩn bị bài 4: TH: đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ.
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Ngày dạy: 30    /  9   / 2022
Tiết 8    Bài 4. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ.
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA ĐỐl TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ. 
TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ
Môn học: Lịch sử và địa lí. Phân môn: Địa lí – Lớp 6A,B
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU :
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
- Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.
- Biết tìm đường đi trên bản đổ
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ và sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh để xác định nội dung theo yêu cầu của giáo viên.  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Thiết bị dạy học: 
+ bản đồ SGK, bản đồ khu vực giờ, 
- Học liệu: sgk, sách thiết kế địa lí 6 tập 1
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.


	Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu:    Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới.
                                  CẶP ĐÔI ĂN Ý
[image: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên] [image: Khám phá vẻ đẹp dịu dàng của thủ đô Hà Nội]

  Lớp bạn A đang có dự định đi tham quan một số địa điểm ở Thủ đô Hà Nội. Địa điểm xuất phát là từ  tp Hưng Yên. Lớp bạn A đang loay hoay không biết đường đi như thế nào. Theo em, lớp của bạn A có thể sử dụng phương tiện gì để tìm được đường đi đến đến Thủ đô Hà Nội?
b. Tổ chức thực hiện
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: 
Trong học tập và trong cuộc sống hầng ngày, chúng ta có nhiều tình huống làm việc với bản đồ, đơn giản là xác định vị trí của đối tưọng cần tim, tìm hướng đi, tuyển đưòng, phức tạp hon là tim hiểu đặc điểm phát triển và phân bố kinh tế,... Sử dụng bản đồ đem lại cho chúng ta nhiều kiến thức và kĩ năng mà các phương tiện khác không so sánh được. Các bản đồ điện tử được cài đặt trên máy tinh hoặc điện thoại thông minh rất tiện ích cho con người ố thời đại công nghệ 4.0. Vấn đề được đặt ra là chúng ta sẽ sử dụng bản đồ như thế nào?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
HS: Trình bày kết quả
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
HS: Lắng nghe, vào bài mới


	

	                                       Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 2.1 Tìm hiểu về Đọc bản đồ
a. Mục tiêu:  HS biết được để đọc được bản đồ ta cần biết những yếu tố nào
b. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Dựa vào thông tin SGK cho biết. Để đọc được bản đồ ta cần biết những yếu tố nào ?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	1. Đọc bản đồ.

Để đọc được bản đồ chúng ta cần biết: Ngôn ngữ bản đồ, đối tượng của bản đồ và mối qua hệ xung quanh .

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.2: Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ
a. Mục tiêu:  HS biết cách xác định vị trí của các đối tượng địa lí trên bản đồ, lược đồ
b. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
 GV: HS quan sát lược đồ và cho biết vị trí cảu Việt nam trên bản đồ các nước trong khu vực Đông Nam Á
[image: ]
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	2.  Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ


- Nằm ở vĩ độ nào.

- Gần hay xa xích đạo.

- Chịu ảnh hưởng của biển nhiều hay ít. 

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về Tìm đường đi trên bản đồ
a. Mục tiêu:  HS biết cách sử dụng 1 bản đồ để tìm đường đi đến nơi mình cần đến
b. Tổ chức thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	         Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
TLN
Nhóm 1,2 : Quan sát hình 4.2, hãy cho biế tmuốn đi từ Cung thể thao Quần Ngựa đến Bảo tàng Hồ Chi Minh ta phải đi qua những con đường nào. Tìm đường đi ngắn.
Nhóm 3,4  :  ? Tính khoảng cách từ Cung thể thao Quần Ngựa đến Bảo tàng Hồ Chí Minh dựa vào tỉ lệ bản đồ?


[image: ]
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	3.  Tìm đường đi trên bản đồ.
- Từ Cung thể thao Quần Ngựa đến Bảo tàng Hồ Chí Minh: ( có nhiều đường đi)
+ Cung TT Quần Ngựa nằm trên đường Văn Cao. Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm trên phố Ngọc Hà.
+ Từ đường Văn Cao -> đường Hoàng Hoa Thám -> Phố Ngọc Hà.( ngắn nhất).
+ Từ đường Văn Cao -> phố Đội Cấn -> Phố Ngọc Hà.
- Khoảng cách: 8cm , với tỉ lệ 1: 35 000 = 280 000 cm = 280m


	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Xác định vị trí trường học mình trên bản đồ hành chính của huyện
HS: lắng nghe
Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lời. 
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Tìm đường đi từ nhà bạn đến lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe và ghi nhớ. 




*Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài, làm bài tập.
- Chuẩn bị bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất.

**************************************

Ngày dạy:   06   / 10   / 2022
CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI
      
                   Tiết 9   -   Bài 5:  TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI.
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT.
Môn học: Lịch sử và địa lí. Phân môn: Địa lí – Lớp 6A,B
Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I.  MỤC TIÊU :
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
- Biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời: vị trí, tương quan với các hành tinh khác,...
- Mô tả được hình dạng, kích thước của Trái Đất.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí:Quan sát các hiện tượng trong thực tế để biết được hình dạng của Trái Đất..  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm:Mong muốn tìm hiểu, yêu quý và bảo vệ Trái Đất.
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Quả Địa Cầu
- Mô hình hệ Mặt Trời
- Các video, hình ảnh về Trái Đất và hệ Mặt Trời
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.. .

II.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

	                                           Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Tổ chức thực hiện
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Đã bao giờ em tự hỏi: Trái Đất của chúng ta rộng lớn như thế nào? Em đang sống ở đâu trên Trái Đất?... Cùng với sự phát triển của khoa học, con người đã chụp được những bức ảnh về Trái Đất, có nhiều hiểu biết hơn về hình dạng và kích thước của nó. Nhưng Trái Đất vẫn còn bao điều mói lạ mà con ngưòi cần phải khám phá
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
HS: Trình bày kết quả
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
HS: Lắng nghe, vào bài mới


	                                       Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 2.1: Vị trí cùa Trái Đất trong hệ Mặt Trời
a. Mục tiêu:  HS biết được vị trí của TĐ trong hệ Mặt Trời và ý nghĩa của khoảng cách đó
b. Tổ chức thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	                Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS suy nghĩ, trao đổi cặp đôi thông tin sau 
Dựa vào hình 1, em hãy cho biết
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Quan sát hình 5.1, em hãy:
-Kể tên các hành tinh quay quanh Mặt Trời. 
- Sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.  Theo thứ tự này, Trải Đất nằm ở vị trí thứ mẩy? 
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	1. Trái Đất trong hệ Mặt Trời
- Hệ Thiên Hà chứa Mặt Trời và các hành tinh của nó (tức hệ Mặt Trời) được gọi là dài Ngân Hà.

-Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

- Ý nghĩa: Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là khoảng cách lí tưởng giúp cho Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự sống có thề tồn tại và phát triển.

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về Hình dạng, kích thước cùa Trái Đất
a. Mục tiêu:  HS biết hình dạng, kích thước của Trái Đất
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS
[image: ]
Quan sát hình 5.3A, hãy giải thích tại sao nhìn con tàu ngoài xa qua kinh viễn vọng, ta thấy boong tàu gần như bị chìm trong nước biển, trong khi sự thật thì không phải thề.
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HS quan sát H5.4 và thông tin trong bài, em hãy:
- Cho biết:
+ Hình dạng của Trái Đất.
+ Độ dài của bản kính Trái Đất tại Xích đạo.
+ Độ dài đường Xích đạo.
- Nhận xét về kích thước của Trái Đất so với các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời. 
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	2.  Hình dạng, kích thước cùa Trái Đất :

-Trái Đất có hình cầu.

-Trái Đất có bán kính Xích đạo là 6 378 km, diện tích bề mặt là 510 triệu km2. 
-> Nhờ có kích thước và khối lượng đủ lớn, Trái Đất đã tạo ra lực hút giữ được các chất khi làm thành lớp vỏ khi bảo vệ mình

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	                                            Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành 1.	
Hãy mô tả hệ Mặt Trời theo gọi ý sau:
-Mặt Trời.
-Các hành tinh:
+ Tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
+ Hành tinh lớn nhất và hành tinh nhỏ nhât.
+ Hành tinh ờ vị trí gần Mặt Trời nhất và hành tinh ờ vị trí xa Mặt Trời nhất.
các câu hỏi sau.
Hãy lập sơ đồ hệ thống hoá kiến thức về hình dạng, kích thước và vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
HS: lắng nghe
Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lờ1. 
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

	                                        Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: 2.Quan sát hình 5.2, hãy giải thíchtại sao để quan sát được xa hơn tàu thuyền ngoài khoi, ta cân lỉn các đài quan sát cao hon. 
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.



*Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài, làm bài tập.
- Chuẩn bị bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
.………………………………………………………………………………….
Ngày dạy:   7   /   10 / 2022

    Tiết 10,11            BÀI 6. CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC
CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ ĐỊA LÍ.
Môn học: Lịch sử và địa lí. Phân môn: Địa lí – Lớp 6A,B
Thời gian thực hiện: (2 tiết)

I.  MỤC TIÊU :
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
-Mô tả được chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
- Trình bày được các hệ quả của chuyển động tự quaỵ quanh trục của Trái Đất: ngày đêm luân phiên nhau, giờ trên Trái Đất (giờ địa phương/giờ khu vục), sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến
- Nhận biêt được giờ địa phương/ giờ khu vực, so sánh được giờ của hai địa điêm trên thế giới
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ và sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh để xác định nội dung theo yêu cầu của giáo viên.  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Thiết bị dạy học: 
+ Quả địa cầu, tranh vẽ 23, 24, 25. (SGK).
- Học liệu: sgk, sách thiết kế địa lí 6 tập 1
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.. ..
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
	                                       Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Tổ chức thực hiện
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Em có biết con người và tất cả mọi vặt trên bề mặt Trài Đất vẫn liên tục quay quanh trục Trái Đất hay không? Vì sao con người lại không cảm nhận được điều này? Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất đã tạo ra các hệ quả địa li nào?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
HS: Trình bày kết quả
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
HS: Lắng nghe, vào bài mới


	                                       Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 2.1: Chuyến động tự quay quanh trục của Trái Đất và hiện tưựng ngày - đêm trên Trái Đất
a. Mục tiêu:  HS Trình bày được các đặc điểm và hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
b. Tổ chức thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	             Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Giới thiệu hình 
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Dựa vào hình 6.1 và thông tin trong bài, em hãy:
- Xác định:
+ Cực Bắc, cực Nam và trục của Trái Đất.
+ Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất.
- Cho biết thời gian Trải Đất quay một vòng quanh trục..
- Dùng quả Địa cầu để mô tả chuyển động quay quanh trục của Trái Đất vả chừng minh rằng: Sự quay quanh trục đã làm cho Trái Đất có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau ở khắp mọi nơi
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	1. Chuyến động tự quay quanh trục của Trái Đất và hiện tượng ngày - đêm trên Trái Đất: 
- Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.

- Thời gian Trái Đất tự quay 1 vòng quanh trục là 24h.

- Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng. Trục này nối liền hai cực của Trái Đất và nghiêng một góc 66°33'trên mặt phẳng quỹ đạo.

- Do Trái đất có dạng hình cầu và chuyển động tự quay quanh trục từ tây sang đông nên khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời

	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về Giờ trên Trái Đất
a. Mục tiêu:  HS biết được khái niệm về giờ địa phương, cách phân chia giờ trên 
Trái Đất
b. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	        Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: 
Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 6.2
[image: ]
- Trái Đất quay một vòng là 360 trong thời gian 24 giờ. Hãy tính xem một khu vực giờ rộng bao nhiêu độ kinh tuyến.
- Quan sát hình 6.2, hãy cho biết khu vực giờ số 0 có điểm gì đặc biệt.

[image: ]
Quan sát hình 6.3, hãy cho biết khi Hà Nội là 7 giờ thì ở các thành phổ Luân-đôn, Bắc Kinh, Tô-ky-ô, Mát-xcơ-va, Niu Y-oóc là mấy giờ.
- Qụan sát hình 6.4, hãy giải thích tại sao mỗi đồng hồ ở khách sạn lại chỉ một giờ khác nhau.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	2.Giờ trên Trái Đất

- Các địa điềm nằm trên các kinh độ khác nhau sẽ có giờ khác nhau. Giờ đó gọi là giờ địa phương.

- Chia bề mặt Trái Đất ra làm 24 khu vực giờ.

- Mỗi khu vực có 1 giờ riêng gọi là giờ khu vực.


















	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về Sự lệch hướng chuyển động của vật thể
a. Mục tiêu:  HS biết được sự lệch hướng cảu các vật thể ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam 
b. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	                   Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: 
Quan sát hình 6.5 
[image: ]
em hãy cho biết:
- Ở  bán cầu Bắc, vật thể chuyền động theo chiều kinh tuyến lệch về bên trái hay bên phải so với hướng di chuyền ban đẩu.
- Ở bán cầu Nam, vật thề chuyển động theo chiều kinh tuyến lệch về bên trái hay bên phải so với hướng di chuyền ban đẩu.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	3. Sự lệch hướng chuyển động của vật thể.

- Sự chuyển động của Trái đất quanh trục làm cho các vật chuyển động trên bề mặt trái đất đều bị lệch hướng. Nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động thì:

+ Ở nửa cầu bắc lệch về bên phải. 

+ Ở nửa cầu nam lệch về bên trái.



	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	                                          Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau.
1.Tại sao trên Trái Đàt lại có hiện tượng ngày và đêm? Tại sao ngày và đêm lại luân phiên nhau liên tục ở khắp mọi nơi trên Trái Đất?
2.Quan sát hình 6.2 và xác định: Việt Nam nằm ở khu vực giờ số mấy? Kinh tuyên nào là kinh tuyến trung tâm để xác định khu vực giờ của Việt Nam?
HS: lắng nghe
Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lờ1. 
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học


	Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Người mẹ tham gia đoàn công tác tói Pa-ri (thủ đô nước Pháp).
Tnróc khi đi Pa-ri, mẹ giao hẹn với con trai 0 Hà Nội là hằng ngày hai mẹ con sẽ nói chuyện qua internet. Tuy nhièn, có một số trở ngại về mặt thòi gian:
Hieo giờ Pa-ri, từ 7 giờ đến 12 giờ mẹ làm việc với đoàn và tù 21 giờ đến 5 giờ là thời gian ngủ. Ờ những khung giờ ấy người con không liên lạc được vói mẹ.
Tương tự như vậy, theo giờ Hà Nội, từ 7 giò đến 12 giờ người con đi học và từ 21 giờ đến 5 giờ là thời gian ngủ. Ở những khung giờ ấy, người mẹ không liên lạc được với con.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.


*Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài, làm bài tập, vẽ sơ đồ tư duy bài học
- Chuẩn bị bài 7: Trái Đất quay quanh MT và các hệ quả địa lí
+ Trái Đất chuyển động quanh MT theo hướng nào?
+ Các hệ quả?

********************************************************************








Ngày dạy :  14    /   10   / 2022
Tiết 12,13
Bài 7. CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUAY QUANH MẶT TRỜI 
VÀ HỆ QUẢ ĐỊA LÍ .
Môn học: Lịch sử và địa lí. Phân môn: Địa lí – Lớp 6A,B
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I.  MỤC TIÊU :
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
- Mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: hướng, thời gian,...
- Mô tả được hiện tượng mùa: mùa ở các vùng vĩ độ và các bán cầu.
- Trình bày được hiện tượng ngày đêm đài ngắn theo mùa và theo vĩ độ.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí:Biết dùng quả Địa Cầu và mô hình hoặc hình vẽ Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời để trình bày chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết cách thích ứng với thời tiết của từng mùa
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm:Tôn trọng các quy luật tự nhiên: quy luật mùa,... Yêu thiên nhiên, cảnh vật các mùa.
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Quả Địa Cầu
- Mô hình Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời
- Các video, ảnh về chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.. .
III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
	
                                    Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu : Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Chúng ta quan sát thấy cuộc sống cứ diễn ra theo chu ki hằng năm. Năm nào cũng mở đầu bằng Tết đến xuân về, rồi một kì nghi hè với tiếng ve kêu rộn rã và rợp trời hoa phưọng đỏ, một mùa tụu trưòng hân hoan, rồi lại mong đợi'rết đến xuân về. Cứ thế một năm qua đi thật nhanh. Tại sao lại thế nhỉ?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
HS: Trình bày kết quả
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
HS: Lắng nghe, vào bài mới


	                                       Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 2.1: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
a. Mục tiêu :HS biết được quỹ đạo quay, hướng quay, thời gian của 1 vòng chuyển động
b. Tổ chức thực hiện.
 
	                     Hoạt động của GV và HS
	         Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV sử dụng quả Địa Cầu làm mẫu và đi chuyển quả Địa Cầu quanh một “Mặt Trời” tưởng tượng hoặc dùng mô hình Trái Đất chuyển động quanh
Mặt Trời cùng với hình 7.1 trong SGK để giảng dạy

[image: ]
HS quan sát và hoàn thành bảng kiến thức sau.
+ Quỹ đạo chuyển động
+ Hướng chuyển động:
+ Thời gian Trái Đất quay quanh Mặt Trời hết 1 vòng
+ Góc nghiêng của trục Trái Đất khi tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời
+ Nhận xẻt trục của Trái Đất trong quá trình chuyển động qtưinh Mặt Trời.
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	1. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

+ Quỹ đạo chuyển động: hình elip gần tròn
.
+ Hướng chuyển động: từ tây sang đông (ngược chiều kim đồng hồ. 

+ Thời gian Trái Đất quay quanh Mặt Trời hết 1 vòng: 365 ngày 6 giờ (1 năm).

+ Góc nghiêng của trục Trái Đất khi tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời: không
đổi, nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66 độ33’.

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.2: Hiện tượng mùa
a. Mục tiêu:  HS biết đượcthời gian phân chia và đặc điểm các mùa trong năm.
b. Tổ chức thực hiện.
 
	Hoạt động của GV và HS
	               Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
1. Dựa vào hình 7.3 và thông tin trong mục 2, cho biết:
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_ Ngày 23-9, nhiệt độ và ánh sáng trên bề mặt Trái Đất được phân phối như thế nào.
-Ngày 22-12, Mặt Trời chiểu thẳng góc vào giữa tìita ờ vĩ tuyển nào trên Trái Đất
	2. Các mùa trên Trái Đất: 
- Trong quá trình chuyển động Mặt Trời, nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn phiên chúc và ngả về phía Mặt Trời sinh ra các mùa.
- Sự phân bố ánh sáng, lượng nhiệt và các mùa ở 2 nửa cầu trái ngược nhau.
- Người ta chia 1 năm ra 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
- Các mùa tính theo dương lịch  và âm - dương lịch có khác nhau về thời gian bắt đầu và kết thúc.


	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
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	Hoạt động 2.3: Hiện tượng ngày - đêm dài ngắn theo mùa
a. Mục tiêu:  HS biết được nguyên nhân của hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
b. Tổ chức thực hiện.

	Hoạt động của GV và HS
	                   Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Dựa vào hình 
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 và thông tin trong bài, em hãy:
-	Xác định trục Trái Đất (Bắc - Nam) và đường phân chia sảng tối (ST).
-	Cho biết:
+ Ngày 22 - 6, Mặt Trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào? Thời điểm đỏ, ngày dài hơn đêm ở bản cầu Bắc hay bản cầu Nam?
+ Ngày 22 - 12, Mặt Trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào? Thời điểm đó, ngày dài hơn đêm ở bản cầu Bắc hay bản cầu Nam?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	3.Hiện tượng ngày - đêm dài ngắn theo mùa:
-Trong khi chuyển động quanh Mặt trời Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc,nửa  cầu Nam về phía Mặt Trời. 
-Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục TĐ,nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ (càng về hai cực càng biểu hiện rõ)

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
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	                             Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Tổ chức thực hiện.
 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS suy nghĩ
Trong các ngày 21-3,22-6,23-9 và 22-12, tia sáng mặt trời lúc giữa trưa chiếu thẳng góc vào các vĩ tuyến nào trên Trái Đất? Tại sao?
HS: lắng nghe
Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lờ1.  
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học


	                                   Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV:Tục ngữ nước ta có câu:
Đêm tháng Năm chưa nam đã sáng,
Ngày tháng Mười chưa cười đã tối.
Em hiểu như tliế nào về câu tục ngữ trên?
-Trong ba thành phố Hà Nội (21°01B), Huế (16°24B) và Hiành phố Hồ chí Minh (10°47B), hiện tượng nêu trong câu tục ngữ trên thể hiện rõ nhất ở thành phố nào? Tại sao?.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.


	*Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài, tìm kiếm các thông tin liên quan đến bài học.
- Chuẩn bị bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực địa



       
**********************************************************





















Ngày dạy :  21  / 10  / 2022

               Tiết 14 -  Bài 8: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG NGOÀI THỰC ĐỊA
      Môn học: Lịch sử và Địa lí. Phân môn : Địa lí – Lớp 6A, B
                                       Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I.  MỤC TIÊU :
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
Xác định dược phương hướng ngoài thực tế dựa vào la bàn hoặc quan sát các hiện tượng tự nhiên.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí:- Biết cách xác định phương hướng dựa vào la bàn hoặc quan sát các hiện tượngtự nhiên.- Biết quan sát và sử dụng các hiện tượng thiên nhiên phục vụ cho cuộc sống hằng ngày
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm:Gần gũi, gắn bó hơn với thiên nhiên xung quanh
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: - La bàn
- Điện thoại thông minh có la bàn
- Tranh ảnh, video về tìm phương hướng trong thực tế
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.. .
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
	
                                   Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Hãy tưỏng tượng em đang bị lạc. Không phải lạc trong một siêu thị, một khu phố, một ngôi làng. Em đang ở trên một con tàu lênh đênh ngoài biển khoi bị mất phưong hướng. Em đang phải xác đnh phưong hướng giữa một vùng rừng núi hay giữa một cánh đồng mênh mông xa khu dân cư, để từ đó tim hướng đi cho minh. Xác định phương hướng ngoài thực đìa là một kĩ năng rất cần thiết để em có thể vượt qua các tình huống hiểm nguy
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
HS: Trình bày kết quả
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
HS: Lắng nghe, vào bài mới


	                                 
                       Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

	
 Hoạt động 2.1: Xác định phương hướng bằng quan sát Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn
a. Mục tiêu:  HS biết được dựa vào hiện tượng tự nhiên để xác định phương hướng
b. Tổ chức thực hiện.

	Hoạt động của GV và HS
	                 Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS quan sát và đọc thông tin
[image: ]
(Xác dịnh phương huớng khi quan sát Mặt Tròi mọc)
Trên hình 8.1, tay phải đang hưởng về phía Mặt Trời mọc. Hãy mô tả cách xác định các hướng bằng việc quan sát Mặt Trời.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	1.Xác định phương hướng bằng quan sát Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn


-Dựa vào hướng Mặt Trời mọc và lặn có thể xác định được phương hướng một cách tương đối chính xác.


- Mặt Trời mọc (vào buổi sáng, ờ hưóng đông) hoặc hưóng Mặt Tròi lặn (vào buổi chiều, ờ hưóng tây). Tù đó xác định được hưóng bắc vàhưóng nam.

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.1: Xác định phưong hướng bằng quan sát sự dịch chuyến
a. Mục tiêu:  HS xác định được phương hướng thông qua sự chuyển dịch của vật
b. Tổ chức thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	                Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
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HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	2.Xác định phương hướng bằng quan sát sự dịch chuyển của bóng nắng



	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài

	




	Hoạt động 2.1: Xác định phương hướng bằng la bàn
a. Mục tiêu:  Xác định phương hướng bằng la bàn
b. Tổ chức thực hiện.
 
	                     Hoạt động của GV và HS
	            Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: giới thiệu la bàn cẩm tay và la bàn trong điện thoại thông minh cho HS,
Sau đó, GV yêu cầu các HS làm việc theo nhóm nhỏ sử dụng la bàn và yêu cầu HS
tìm phương hướng của một đối tượng cụ thể bằng la bàn như xác định hướng cửa lớp,
hướng cổng trường giống yêu cầu trong SGK.

-	Dựa vào hình 8.4, em hãy cho biết các hướng chỉnh trong la bàn.
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Hãy tìm các chữ chỉ phương hướng bằng tiếng Việt tương ứng với các chữ chỉ phương hường bằng tiếng Anh (viết tắt) trên la bàn: N, S, E,W, NE, SE, NW,SW HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	3. Xác định phương hướng dựa vào việc dùng la bàn

* Hướng dẫn
-Kim nam châm làm bằng kim loại có từ tính, thường có dạng hình thoi.  Đầu kim bắc và đầu kim nam có màu khác nhau để phân biệt, đầu kim bắc thường có màu đậm hơn.
[bookmark: bookmark710]-Vòng chia độ: Trên vòng chia độ có ghi bốn hướng chính và số độ từ 0° đến 360°.
 *Các bước tiến hành
đặt la bàn thăng bằng trên mặt phảng, tránh xa các vật băng kim loại có thể ảnh hưởng tới kim nam châm. Mở chốt hãm cho kim chuyền động, đến khi kim đứng yên, ta đã xác định được hướng bắc - nam, từ đó xác định các hướng

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	

	                              Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: 1.Quan sát Mặt Trời buổi sáng, hãy xác định phương hướng ở nơi em đang đứng
HS: lắng nghe
Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lời. 
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học


	                                     Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Sử dụng la bàn để xác định hướng cửa ra vào của lớp học, hướng của cổng trường (hướng từ trong trường ra qua cổng truờng).
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.


*Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài, tìm kiếm các thông tin liên quan đến bài học.
- Chuẩn bị bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo, núi lửa và động đất

    ****************************************************************




Ngày dạy :    27  /  10   / 2022


CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
Tiết 15,16,17,18 -  Bài 9. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC MẢNG KIẾN TẠO.
NÚI LỬA VÀ ĐỘNG ĐẤT
Môn học: Lịch sử và địa lí. Phân môn: Địa lí – Lớp 6A,B
Thời gian thực hiện: (4 tiết)


I.  MỤC TIÊU :
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
-Trình bày được cấu tạo của Trái Đất
-Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.
-Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa và nêu được nguyên nhân.
-Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra vào nhau
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí:- Nêu và xác định được trên lược đổ tên 7 địa mảng (mảng kiến tạo) lớn của vỏ Trái Đấtvà tên các cặp địa mảng xô vào nhau.- Sử dụng hình ảnh để xác định được cấu tạo bên trong của Trái Đất.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm:Yêu khoa học, ham học hỏi, tìm tò1. 
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: - Sơ đổ cấu trúc bên trong của Trái Đất- Các video về cấu tạo của Trái Đất và các địa mảng- Phiếu học tập
- Lược đồ các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.. .
III  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
	                                        Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Tổ chức thực hiện
	                       Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Đã bao giờ em tự hỏi: Bên trong Trái Đất được cấu tạo như thế nào? Những gì đang diễn ra ố bên trong lòng Trái Đất? Tại sao nhiều nơi trên Trái Đất phải hứng chịu các thiên tai kinh hoàng của núi lửa và động đất? Các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang cần mẫn, tích cực tìm kiếm những biện pháp nhấm khám phá Trái Đất để trả lởi các câu hỏi của con người về Trái Đất
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	 Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
HS: Trình bày kết quả
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
HS: Lắng nghe, vào bài mới
	




	                                       Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 2.1: Cấu tạo bên trong của Trái Đất
a. Mục tiêu:  
b. Tổ chức thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	       Nội dung chính

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV cho HS quan sát hình 9.1 trong SGK 
[image: ]
hoặcvideo về cấu tạo của Trái Đất và dùng phương pháp đàm thoại gợi mở để HS trao đổi và mô
tả được cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp, tên các lớp đó
HS làm việc theo nhómtìm hiểu về đặc điểm của ba lớp bằng cách hoàn thành phiếu học tập.
+ Nhóm 1: Tìm hiểu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu đặc điểm của lớp
 man -ti. 
+ Nhóm 3: Tìm hiểu đặc điểm của Lõi Trái Đất

	
	Lớp vỏ
	Lớp man- ti
	Lõi Trái Đất

	Độ dày
	
	
	

	Trạng thái
	
	
	

	Nhiệt độ.
	
	
	



HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	1. Cấu tạo của Trái Đất

- Trái Đất cấu tạo gồm 3 lớp:
+Lớp vỏ
+ Lớp man -ti.
+Lõi Trái Đất



	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	 Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Bảng chuẩn kiến thức
[image: ]

	Hoạt động 2.2: Các mảng kiến tạo
a. Mục tiêu:  HS kể tên được các mảng kiến tạo trên thế giới
b. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	       Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV:
Dựa vào hình 9.3, 
[image: ]
Em hãy:
- Cho biết lớp vỏ Trái Đất có các mảng kiến tạo lớn nào?
-Xác định nơi tiếp giáp giữa các mảng kiến tạo đang xô vào nhau và giữa các mảng đang tách xa nhau.đới tiếp giáp của các địa mảng:
HS đọc thông tin,
làm việc với hình 2, hướng dẫn HS đọc chú giải rồi đặt các câu hỏi: Các địa mảng đứng yên
hay có sự di chuyển? Các địa mảng nào xô vào nhau và xác định trên lược đổ các đới tiếp
giáp?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	2.  Các mảng kiến tạo

* Mảng kiến tạo:
- Mảng Á - Âu , mảng châu Phi, mảng Bắc M,ỹ mảng Nam Mỹ, mảng Ấn -Úc mảng Thái Bình Dương,   ,mảng Nam Cực.
Lưu ý: Ngoài 7 mảng lớn còn có các mảng nhỏ khác được đánh số.

+ Các địa mảng có sự đi chuyển (dựa vào hướng mũi tên để biết): tách xa nhau hoặc xô vào nhau.

+ Các cặp mảng xô vào nhau: mảng Âu - Á và mảng Ấn Độ - Ô-xtrây-]i-a, mảng Thái Bình Dương và mảng Âu - Á, mảng Thái Bình Dương và mảng Bắc Mỹ.

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	 Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.3: Núi lửa và động đất
a. Mục tiêu:  HS biết được nguyên nhân, hậu quả của động đất và núi lửa.
b. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	 Nội dung chính

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Tìm hiểu về núi lửa.
GV :HS dựa vào thông tin trong SGK cho biết thế là núi lửa , nguyên nhân sinh ra núi lửa ,hậu quả , các bộ phận của núi lửa , Cách gì để phòng tránh? 
[image: ]


















Tìm hiểu về động đất

Dựa vào hình 9.4 và thông tin trong bài, em hãy:
-Mô tả lại diễn biến, nguyên nhân và hậu quả của trận động đất.
-Xác định các vành đai động đất.
-Cho biết vành đai động đất trùng với ranh giới nào
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	3. Núi lửa và động đất
a. Núi lửa
* Khái niệm:
- Là hiện tượng xả ra ở nơi vỏ Trái Đất bị rạn nứt,khối vật nóng chảy ở dưới sâu 
( gọi là mác-ma) được đẩy lên trên theo các khe nứt, chảy tràn lên bề mặt Trái Đất dưới dạng dung nhan kèm theo các khối tro bụi khổng lồ.
* Các bộ phận của núi lửa: lò mac -ma, miệng núi lửa, ống phun.
* Nguyên nhân : Do dịch chuyển của  các mảng kiến tạo va chạm hoặc tách rời nhau
 * Hậu quả: 
+ Đổ nhà cửa, các công trình xây dựng.
+ Có thể gây nên lở đất, biến dạng đáy biển, làm phát sinh sóng thần khi xảy ra ở biển.
* Dấu hiệu: là mặt đất rung nhẹ, nóng hơn, có khí bốc lên ở miệng núi,...
  *Cách phòng tránh : Khi có các dấu hiệu đó, người dân phải nhanh chóng sơ tán.
b.Động đất:
* Khái niệm: 
+ Động đất là hiện tưọng tự nhiên xày ra đột ngột tù một điểm ở dưới sâu, trong lòng đất
* Nguyên. nhân: Có nhiều nguyên nhân sinh ra động đất, nhưng chủ yếu là do tác động của những lực bên trong Trái Đất.
*Hậu quả: do động gây ra (tính mạng con người, môi trường, đời sống và sản xuất của con người)


	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	 Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	                               Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b.Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau.
1.Hãy vẽ hinh thể hiện cấu tạo của Trái Đất và mô tả ba lớp cáu tạo của Trái Đất trên hình đó.
2.Vì sao có tên gọi "Vành đai lùa Thái Bình Dương"?
HS: lắng nghe
Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lời.  
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

	                                   Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Tổ chức thực hiện.
   Chuyển giao nhiệm vụ học tập GV: 
Giả sử em đang đi du lịch ở tỉnh Ai-chi (Nhật Bản). Em sẽ làm gì nếu:
- Đang đi ngoài đường thì xảy ra động đất?
- Đang ờ trong cửa hàng thi xảy ra động đât?
- Đang ờ trong nhà hoặc khách sạn thì xảy ra động đất?
 HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học
sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.


*Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài, tìm kiếm các thông tin liên quan đến bài học.
- Ôn bài để giờ sau kiểm tra giữa HKI
  
  
Ngày kiểm tra 10   /11/2022            
                                  Tiết 29  -   KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
          Môn học: Lịch sử - Địa lí - Lớp 6
Thời gian thực hiện: 2 tiết ( tiết10 phần Lịch sử - 19 tiết phần Địa lí)
                            
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA
1. Kiến thức:
-Kiểm tra kiến thức Lịch sử và địa lí đã học
2. Năng lực
+ Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập.
+Giải thích được vì sao cần phải học môn Lịch sử, phân biệt được nguồn sử liệu và   biết sự chuyển động của Trái Đất  quanh Mặt Trời …
+ Rèn luyện kỉ năng đánh giá vấn đê, so sánh...
3. Phẩm chất:
- Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra..
II. Hình thức kiểm tra:
- Trắc nghiệm (40%) kết hợp tự luận (60%)
III.  Xây dựng ma trận đề
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	TẠI SAO CẦN HỌC ĐỊA LÍ?

	– Những khái niệm cơ bản và kĩ năng chủ yếu
– Những điều lí thú khi học môn Địa lí
– Địa lí và cuộc sống 
	2 TN*

	
	
	
	5

	2
	BẢN ĐỒ: PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
	– Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ
 – Các yếu tố cơ bản của bản đồ
 – Các loại bản đồ thông dụng
- Lược đồ trí nhớ
	4TN*

	TLa*

	TLb*

	TLc*

	30

	3
	TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
	– Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
 – Hình dạng,kích thước Trái Đất
 – Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	2TN*

	1TL*

	
	
	15

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50

	Phân môn Lịch sử

	1
	Vì sao phải học lịch sử 
	1. Lịch sử là gì?

2. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?
3. Thời gian trong lịch sử
	 4TN*

	1TL(a)*

	1TL(b)*

	
	20

	2
	Thời nguyên thủy 

	1. Nguồn gốc loài người
2. Xã hội nguyên thuỷ
3. Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp và sự chuyển biến, phân hóa của xã hội nguyên thuỷ
	4TN*

	1TL(a)*

	1TL(b)*

	1TL(c)*

	20

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100



IV. XÂY DỰNG BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	TẠI SAO CẦN HỌC ĐỊA LÍ?

	– Những khái niệm cơ bản và kĩ năng chủ yếu
– Những điều lí thú khi học môn Địa lí
– Địa lí và cuộc sống
	Nhận biết 
Nêu được vai trò của Địa lí trong cuộc sống.
Thông hiểu
- Hiểu được tầm quan trọng của việc nắm các khái niệm cơ bản, các kĩ năng địa lí trong học tập và trong sinh hoạt.
Vận dụng
- Hiểu được ý nghĩa và sự lí thú của việc học môn Địa lí.
	2 TN*

	
	
	

	2
	BẢN ĐỒ: PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
	– Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ
 – Các yếu tố cơ bản của bản đồ
 – Các loại bản đồ thông dụng
- Lược đồ trí nhớ
	Nhận biết
– Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.
– Đọc được các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.
Thông hiểu
– Đọc và xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.
Vận dụng
- Vẽ được các hướng chính của bản đồ. 

	3TN*
	1TL(a)*
	1TL(b)*
	

	3
	TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
	– Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
 – Hình dạng,kích thước Trái Đất
 – Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	Nhận biết
– Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.
– Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.
– Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.
Thông hiểu
– Nhận biết được giờ địa phương, giờ khu vực (múi giờ).
– Trình bày được sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
Vận dụng
– So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.
	3TN*
	1TL
	1 TL
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu 
TNKQ
	1+1a* câu TL 
	1 câu (b) TL
	1 câu (c) TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Phân môn Lịch sử

	1
	Vì sao phải học lịch sử ?
	- Lịch sử là gì?
- Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?
- Thời gian trong lịch sử
	Nhận biết 
- Nêu được khái niệm lịch sử 
-Nêu được khái niệm môn Lịch sử
-Nêu được một số khái niệm thời gian trong lịch sử: thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,…
Thông hiểu 
– Giải thích được lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ
– Giải thích được sự cần thiết phải học môn Lịch sử.
– Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu (tư liệu gốc, truyền miệng, hiện vật, chữ viết,…).
- Trình bày được ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu
Vận dụng
- Tính được thời gian trong lịch sử (thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,…).

	
4TN*
	1TL(a)*
	1TL(b)*
	

	2
	Thời nguyên thủy 

	-Nguồn gốc loài người
-Xã hội nguyên thuỷ
-Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp và sự chuyển biến, phân hóa của xã hội nguyên thuỷ
	Nhận biết
– Kể được tên được những địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ trên đất nước Việt Nam.
– Trình bày được những nét chính về đời sống của người thời nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội,...) trên Trái đất
– Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam
– Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp. 
– Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam (qua các nền văn hóa khảo cổ Phùng Nguyên – Đồng Đậu – Gò Mun.
Thông hiểu
– Giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.
– Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thuỷ.
– Giải thích được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thuỷ cũng như của con người và xã hội loài người.
– Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp
- Mô tả được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông
– Giải thích được sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ
– Giải thích được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông.
Vận dụng
– Xác định được những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á
Vận dụng cao
- Nhận xét được vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.
	
4TN*

	1TL(a)*
	1TL(b)*
	1TL(c)*

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu +1 (a*)TL 
	1 câu (b*) TL
	1 câu (b*) TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


  V. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KÌ I MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LỚP 6 
A. PHẦN MÔN LỊCH SỬ
I.TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1. Lịch sử được hiểu là
A. Những câu ca dao có nội dung phản ánh về lịch sử.
B.  Tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.
C. Những bức vẽ của người nguyên thủy trên vách đá.
D. Sự tưởng tượng của con người về quá khứ của mình.
Câu 2. Ai là tác giả của hai câu thơ nổi tiếng sau đây: 
“Dân ta phải biết sử ta.
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”?
A. Chủ tịch Hồ Chí Minh.                         B. Tổng Bí thư Trần Phú.
C. Thủ tướng Phạm Văn Đồng.                 D. Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.
Câu 3. Âm lịch là loại lịch dựa theo chu kì chuyển động của
A. Mặt Trăng quanh Mặt Trời.                B. Mặt Trăng quanh Trái Đất.
C. Trái Đất quanh Mặt Trời.                    D. Mặt Trời quanh Trái Đất.
Câu 4. Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất lần lượt trải qua các dạng nào sau đây?
A. Vượn người => Người tinh khôn => Người tối cổ. 
B. Người tối cổ => Vượn người => Người tinh khôn.
C. Người tinh khôn => Vượn người => Người tối cổ.
D. Vượn người => Người tối cổ => Người tinh khôn.

	Câu 5. Những tấm Bia ghi tên Tiến sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) thuộc loại tư liệu nào dưới đây?
A. Tư liệu truyền miệng.
B. Tư liệu chữ viết và truyền miệng.
C. Tư liệu hiện vật.
D. Tư liệu hiện vật và chữ viết.
	[image: [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 có đáp án (4 đề) | Kết nối tri thức]


Câu 6. Công cụ lao động của Người tối cổ chủ yếu được chế tác từ nguyên liệu chủ yếu nào?
A. Đá.                          B. Sắt.                    C. Chì.                        D. Đồng thau. 
Câu 7. Các nền văn hóa gắn với thời kì chuyển biến của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam là:
A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun                   
B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Óc Eo
C. Phùng Nguyên, Núi Đọ,Đa Bút
D. Đồng Đậu, Hoa Lộc, Tràng An                        
 Câu 8: Công cụ lao động bằng chất liệu nào đã giúp người nguyên thủy mở rộng địa bàn cư trú
A. Đá                   B. Gỗ                       C.Kim loại                         D.Nhựa
B. TỰ LUẬN ( 3,0 điểm )
 Câu 1 (1,0 điểm)
a)Tại sao phải xác định thời gian trong lịch sử?
b) Muốn biết năm 2000 TCN cách ta bao nhiêu năm thì em tính như thế nào?
Muốn biết năm 1230 SCN cách 2022 bao nhiêu năm thì ta tính thế nào?
Câu 2 ( 1,5 điểm )
a) Em hãy giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất ?
b) Quan sát lược đồ sau đây và kể tên những địa điểm tìm thấy dấu tích người tối cổ ở Đông Nam Á
[image: ]
c,  ( 0,5 điểm )
  Em hãy nêu  nhận xét  về vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
Câu 1. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng tự nhiên?
A. Công nhân xây nhà.                            B. Xẻ núi làm đường.
C. Động đất làm nhà đổ.                         D. Đổ đất lấp bãi biển.

Câu 2: Trong học tập, bản đồ là một phương tiện để học sinh
A. Học thay sách giáo khoa, sách bài tập.     B. Học tập, rèn luyện các kĩ năng địa lí.
C.Thư giãn sau khi học xong bài về nhà.        D. xác định vị trí các bộ phận lãnh thổ.
Câu 3. Trên quả Địa Cầu có mấy điểm cực?
A. 1.                        B. 2.                            C. 3.                              D. 4.
Câu 4. Vĩ tuyến gốc chính là
A. Chí tuyến Bắc.                                                 B. Chí tuyến Nam.
 C. Xích Đạo.                                                         D.Hai vòng cực.
Câu 5. Những đối tượng địa lí phân bố theo những điểm riêng biệt ( sân bay, bến cảng, thành phố ) thường được thể hiện bằng loại kí hiệu
A. Điểm.                     B. Đường.             C. Nền màu.               D. Nét chải
Câu 6.  Có mấy loại kí hiệu bản đồ  
A.   Một                   B. Hai         C.  Ba                            D. Bốn
Câu 7. Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A. Vị trí thứ 3.            B. Vị trí thứ 5   . C. Vị trí thứ 7.         D. Vị trí thứ 9.
Câu 8. Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu khu vực giờ khác nhau?
  A. 21 khu vực giờ.                                                               B. 22 khu vực giờ.       
    C. 23 khu vực giờ.                                                           D. 24 khu vực giờ.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: (1đ) 
Bằng trí tưởng tượng của mình em hay vẽ các hướng chính trên bản đồ?
Câu 2. (1đ  điểm) 
      Em hãy trình bày sự chuyển động của Trái Đất  quanh Mặt Trời như thế nào  ?
Câu 3.( 1đ)  Người mẹ tham gia đoàn công tác tới Pa-ri ( thủ đô nước  Pháp)     Trước khi đi Pa-ri ,mẹ đã giao hẹn với con trai ở Hà Nội là hàng ngày hai mẹ con sẽ nói chuyện  qua internet .Tuy nhiên có trở ngại về mặt thời gian : Theo giờ     Pa-ri, từ 7h đến 12h mẹ làm việc với đoàn và từ 21h đến 5h là thời gian ngủ. Ở những khung giờ ấy người con không liên lạc được với mẹ . 
Tương tự vậy, theo giờ Hà Nội , từ 7h đến 12h người con đi học và từ 21h đến 5h là thời gian ngủ. Ở những khung giờ ấy, người mẹ không liên lạc đượcvới con. Theo em, hai mẹ con sẽ chỉ nói chuyện với nhau vào khoảng thời gian nào trong ngày (theo giờ Pa-ri và Hà Nội)?
	Giờ Pa -ri
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giờ Hà Nội 
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



VI. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 
Phân môn Lịch sử
Phần I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm/8 câu)
(Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	B
	D
	c
	A
	A
	C



Phần II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

	Câu
	
	Điểm

	1
(1,0đ)
	a,Phải xác định thời gian trong lịch sử vì:
 Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ theo trình tự thời gian.
	0,25

	
	Muốn hiểu và dựng lại lịch sử cần sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự của nó.
	0,25

	
	b, -  Muốn biết năm 2000 TCN cách ta bao nhiêu năm thì em tính là: 2022 + 2000 = 4022 năm
	0,25

	
	- Muốn biết năm 1230 SCN cách 2022 bao nhiêu năm thì ta tính là: 2022 – 1230 = 792 năm
	0,25

	2 
(1,5đ)
	a. Sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất: 
+ Cách đây khoảng 5 đến 6 triệu năm, một loại vượn khá giống loài người xuất hiện được gọi là vượn cổ.
	

0,5

	
	+ Khoảng 4 triệu năm trước, Vượn người đã tiến hóa thành Người tối cổ.
	0,25

	
	+ Khoảng 15 vạn năm trước, Người tối cổ trở thành Người tinh khôn 
	0,25

	
	b. Những dấu tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á: đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a); Pôn-a-ung (Mi-an-ma), Sa-ra-wak (Ma-lai-xi-a; Gia Lai, Đồng Nai, Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Việt Nam),...
	0,5

	3 (0,5đ) 
	+Vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp:  Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại làm cho năng suất lao động tăng cao, sản xuất phát triển, của cải dư thừa.
	0,25

	
	+ Xã hội dần có sự phân hóa người giàu, người nghèo. Xã hội nguyên thủy dần tan rã. Loài người đứng trước ngưỡng cửa của xã hội có giai cấp và nhà nước.
	0,25


Phân môn Địa lí
Phần I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm/8 câu)
[bookmark: _Hlk117718897](Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	D



Phần II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	
	Điểm

	1
(1đ
	Các hướng chính trên bản đồ: Bắc, Nam, Đông, Tây; Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam.
	1

	2
(1đ)
	Ttrình bày sự chuyển động của Trái Đất  quanh Mặt Trời: 
+ Quỹ đạo chuyển động: hình elip gần tròn.
	0,25

	
	+ Hướng chuyển động: từ tây sang đông (ngược chiều kim đồng hồ. 
	0,25

	
	+ Thời gian Trái Đất quay quanh Mặt Trời hết 1 vòng: 365 ngày 6 giờ (1 năm).
	0,25

	
	+ Góc nghiêng của trục Trái Đất khi tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời: không đổi, nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66 độ33’
	0,25

	3. (1đ)
	Hai mẹ con sẽ chỉ nói chuyện với nhau vào khoảng thời gian : 
Giờ Pa -ri Mẹ 13h,14h . Giờ Việt Nam con 19h, 20h.
	1



* Hướng dẫn về nhà:
         - Chuẩn bị bài 10: “Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh 
Hiện tượng tạo núi”
                  + Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh như thế nào?
       +  Hiện tượng tạo núi ra sao?
******************************************************************
















Ngày dạy :  11    /   11   / 2022

Tiết 20- Bài 10:        QUÁ TRÌNH NỘI SINH VÀ NGOẠI SINH.
HIỆN TƯỢNG TẠO NÚI.
Môn học: Lịch sử và địa lí. Phân môn: Địa lí – Lớp 6A,B
Thời gian thực hiện: 1tiết

I .MỤC TIÊU
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
-Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh.
-Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi. 
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí:- Nhận biết một số dạng địa hình do quá trình nội sinh, ngoại sinh tạo thành qua
hình ảnh.
- Phân tích hình ảnh để trình bày được hiện tượng tạo nú1. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm:Tôn trọng quy luật tự nhiên
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: - Hình ảnh một số dạng địa hình chịu tác động của quá trình nội sinh và quá trình
ngoại sinh, hiện tượng tạo núi
- Video về địa hình do tác động của nội sinh và ngoại sinh, hiện tượng tạo núi
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.. .
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
	                             Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Nội dung thực hiện
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Nhìn vào bản đồ tự nhiên thế giói, ta nhận ra địa hình bề mật Trái Đất thật là phức tạp. Trên lục địa, có các dãy núi cao từ 5 000 m trở lẽn, có nhũng cao nguyên rộng lốn, lại có các đồng bẳng khá bằng phẳng, có cả nhũng vùng đát thấp hơn cả mực nước đạl dưong thế giới. Trong lòng đạl dương thế glớl còn có cả các dãy núi ngầm, vực biển sâu. Do đâu mà địa hình Trái Đất lạl phân hoá phức tạp như vậy?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
 Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời	
 Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
HS: Trình bày kết quả
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
HS: Lắng nghe, vào bài mới

	                                       Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 2.1: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh
a. Mục tiêu:  HS biết được khái niệm nội sinh, ngoại sinh, quá trình vận động và các hiện tượng cảu quá trình đó
b. Tổ chức thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Dựa vào nội dung trong bài và hình 10.1,
[image: ]
 em hãy cho biết:
-	Thế nào là quá trình nội sinh và ngoại sinh?
-	Bồ mặt địa hình thay đổi như thế nào ở mỗi hình a, b, c?
-Hình nào là kết quả của các quá trình ngoại sinh và hình nào là kết quả của quá trình nội sinh?
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	1. Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh
          (Bảng chuẩn kiến thức)

	 Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	 Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	                                                   Bảng chuẩn kiến thức
[image: ]

	Hoạt động 2.2: Hiện tượng tạo núi
a. Mục tiêu:  HS biết nguyên nhân của quá trình tạo núi. 
b.  Tổ chức thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS quan sát hình ảnh và kiến thức SGK, 
Hiện tượng tạo núi là kết quả của quá trình nào?
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	2.  Hiện tượng tạo núi


Quá trình tạo núi là kết quà tác động lâii dài, liên tục và đồng thời của những lực sinh ra trong lòng đất (nội lực) và những lực sinh ra ở bên ngoài (ngoại lực)

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	 Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	                               Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau.
Trong hai hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là do quá tiình nội sinli, hiện tượng nào là do quá trinh ngoại sinh?
-Mưa lớn gày ra đá lở ở miền núi.
-Động đàt gây ra đá lò ở miên núi
HS: lắng nghe
Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lời. 
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

	                                Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV:  Các bãi bồi dọc theo sông, suổi có nguồn gổc nội sinh hay ngoại sinh? Vi sao?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.


* Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài, làm bài tập
- Chuẩn bị bài 11: Các dạng địa chính. Khoáng sản
Nhóm 1,2: tìm hiểu về Núi 
Nhóm 3,4: Tìm hiểu về đồng bằng
Nhóm 5,6: Tìm hiểu về đồi, cao nguyên

************************************************************************
Ngày dạy :   22   /   11   / 2022


Tiết  21,22- Bài 11. CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH CHÍNH. KHOÁNG SẢN.
Môn học: Lịch sử và địa lí. Phân môn: Địa lí – Lớp 6A,B
                                    Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I.  MỤC TIÊU :
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
- Phân biệt được một so dạng địa hình chính trên Trái Đất.
- Kể được tên một sổ loại khoáng sản
2. Năng lực
* Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí:Phân biệt được các dạng địa hình thông qua bản vẽ, tranh ảnh
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm:Tôn trọng quy luật tự nhiên
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: - Hình ảnh một số dạng địa hình chịu tác động của quá trình nội sinh và quá trình
ngoại sinh, hiện tượng tạo núi
- Video về địa hình do tác động của nội sinh và ngoại sinh, hiện tượng tạo núi
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.. .
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
	Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục đích: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Tổ chức thực hiện
	                       Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Nhũng hiểu biết về dịã hinh rất quan trọng vì mọi hoạt động của con người, từ sản xuất đến sinh hoạt, đều diễn ra trên những địa hình nhát định và chịu ảnh hưỏng của địa hình. Vậy trên Trái Đất có những dạng địa hình nào? Các dạng đa hình đó có nhũng đặc điểm gì?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ	
	

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	 Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
HS: Trình bày kết quả
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
HS: Lắng nghe, vào bài mới
	




	                                       Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 2.1: Các dạng địa hình chính
a. Mục tiêu:  HS biết độ cao so với mực nước biển và đặc điểm của các dạng địa hình.
b. Tổ chức thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS quan sát hình ảnh và kiến thức SGK, thảo luận nhóm để hoàn thành bảng sau:
Nhóm 1,2: tìm hiểu về Núi 
Nhóm 3,4: Tìm hiểu về đồng bằng 
Nhóm 5,6: Tìm hiểu về đồi, cao nguyên
	Các dạng địa hình
	Độ cao so với mực nước biển
	Đặc điểm

	Núi 
	
	

	Đồi
	
	

	Cao nguyên
	
	

	Đồng bằng
	
	

	Địa hinh cac-xtơ
	
	


HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	1.Các dạng địa hình chính
(Bảng chuẩn kiến thức)


	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	                                          Bảng chuẩn kiến thức
	Các dạng địa hình
	Độ cao so với mực nước biển
	Đặc điểm

	Núi 
	Độ cao của núi so với mực nước biển là từ 500 m trở lên
	Núi thường có đỉnh nhọn, sườn dốc.
Phân loại:
. Dựa vào độ cao, nguời ta chia ra thànli núi thấp, núi trung bình và núi cao.
. Dựa vào thời gian hình thành, nguôi ta chia ra thành núi già và núi trẻ.

	Đồi
	. Độ cao của đồi so với vùng đất xung quanh thường không quá 200 m.
	Đồi có đỉnh tròn, sườn thoải

	Cao nguyên
	cao trên 500 m so với mực nước biền
	vùng đất tương đối băng phăng hoặc gợn sóng. có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng thành vách so với vùng đất xung quanh.

	Đồng bằng
	Dưới 200m so với mực nước biển.
	Địa hình thấp, tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ dốc nhỏ.

	Địa hinh cac-xtơ
	
	Địa hình cac-xtơ là dạng địa hình độc đáo, được hình thành do các loại đá bị hoà tan bời nuớc hl nhiên như đá vôi và một số loại đá để hoà tan khác
Ờ vùng núi đá vôi thưòng hình thành những hang động ki ảo rất có giá trị du lịch.




	Hoạt động 2.2: Khoáng sản
a. Mục tiêu:  HS biết được tên các loại khoáng sản và công dụng của chúng
b. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV : Quan sát hình 10.4 và thông tin trong bài:
-Em hãy cho biết các hình A, B là khoáng sản nào?
-Những khoáng sản này có công dụng gì?
-Hãy kê tên một vài khoáng sản khác mà em biếtHS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	2.    Khoáng sản
-Khoáng sản là những khoáng vật và khoáng chất có ích trong tự nhiên trong vỏ Trái Đất mà con người có thể khai thác để sử dụng trong sản xuất và đời sống.
- Khoáng sản gồn 3 loại: Năng lượng, kim loại và phi kim.
- Mỏ khoáng sản là nơi tập trung khoáng sản có trữ lượng và chất lượng có thể khai thác đề sử dụng vào mục đích kinh tế.


	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	                                        Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Tổ chức thực hiện.
GV: HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau.
. Tại sao phải sử dụng khoáng sản tiêt kiệm và hợp lí?
HS: lắng nghe
Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lời
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

	                          Hoạt động 4. Vận dụng
a.Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b.Tổ chức  thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Hãy cho biết vùng nào ở nước ta tập trung nhiều khoáng sản nhiên liệu rắn. Vùng nào tập trung nhiêu khoáng sản nhiên liệu lỏng và khí?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
 Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.



* Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài, làm bài tập
- Chuẩn bị bài 12:          THỰC HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ TỈ LỆ LỚN
VÀ LÁT CẮT ĐỊA LÍ ĐƠN GIẢN
               + Cách đọc lược đổ địa hình tỉ lệ.
              + Cách đọc lát cắt địa hình.
          
              ********************************************************

Ngày dạy :  6    /   12   / 2022


Tiết 23 - BÀI 12. THỰC HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ TỈ LỆ LỚN
VÀ LÁT CẮT ĐỊA LÍ ĐƠN GIẢN
 Môn học: Lịch sử và địa lí. Phân môn: Địa lí – Lớp 6A,B
                                           Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I.  MỤC TIÊU :
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
Đọc được lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí:
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm:
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.. .
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

	
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục đích: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Tổ chức thực hiện
	                       Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS được quan sát lược đồ về tự nhiên Việt Nam, cho biết những nội dung được thể hiện trong lược đồ.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	

	 Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	 Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
HS: Trình bày kết quả
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
HS: Lắng nghe, vào bài mới
	




	                                       Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 2.1: Chuẩn bị
a. Mục tiêu :  HS biết được những vật dụng cần chuẩn bị cho tiết thưc hành
b. Tổ chức thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Giáo viên giới thiệu về bản đồ địa hình tỉ lệ lớn: Trích mảnh bản đồ vùng núi Tây Bắc
[image: ]
HS đọc bảng chú thích bản đồ
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	1. Chuẩn bị. 


	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.1: Đọc lược đồ địa hình 
a. Mục tiêu:  HS biết các bước đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn
b. Tổ chức thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: 
Quan sát hình 12.1, trả lòi các câu hòi sau:
-Khu vực này có dạng địa hình gì?
- Độ cao lớn nhất của địa hình ờ khu vục này là bao nhiêu mét?
- Sông Nậm Rốm bắt nguồn ờ độ cao bao nhiêu mét?
- Các bản làng nằm tập trung ở độ cao khoảng bao nhiêu mét?
- Hướng nghiêng của địa hình là hướng nào?
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	1/ Đọc lược đồ địa hình 
[bookmark: bookmark806]Cách đọc lược đổ địa hình tỉ lệ lớn:
-Xác định khoảng cách độ cao giữa các đường đổng mức.
-Căn cứ vào đường đổng mức, tính độ cao của các điểm trên lược đổ.
-Căn cứ độ gân hay xa giữa các đường đổng mức để biết được độ dốc địa hình.
-Tính khoảng các thực tế giữa các điểm dựa vào tỉ lệ lược đổ.

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.2: Lát cắt địa hình
a. Mục tiêu:  HS biết được các bước đọc 1 bản đồ địa hình đơn giản. 
b.Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Dựa vào hình 11.3, 
[image: ]
Đoạn thẳng nối từ A đến B là lát cắt địa hình ờ khu vực này. Quan sát lát cắt A-B, trả lời các câu hỏi sau:
- Lát cắt A-B được cắt theo hướng nào?
- Điểm cao nhất của lát cắt là bao nhiêu mét? Điểm thấp nhất của lát cắt là bao nhiêu mét?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	2.  Lát cắt địa hình
Hướng dẫn đọc lát cắt địa hình:
- Khi đọc lát cắt, trước tiên ta phải xác định được điểm bắt đầu và điềm cuối của lát cắt.
- Từ hai điểm mốc này, ta có thể biết được lát cắt có hướng như thế nào, đi qua những điểm độ cao, dạng địa hình đặc biệt nào, độ dốc của địa hình biến đổi ra sao,...
- Từ đó, ta có thể mô tả sự thay đồi của địa hình từ điểm đầu đến điềm cuối lát cắt.
- Dựa vào tỉ lệ lát cắt, có thề tinh được khoảng cách giữa các địa điềm.

	 Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	 Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau.
HS: lắng nghe
GV: HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau.
HS: lắng nghe
Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lời. 
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học


	                       Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS đọc lát cắt các dạng địa hình ven biển nước ta 
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
 Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.




* Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài, làm bài tập
- Chuẩn bị bài 13:       KHÍ QUYỂN CỦA TRÁI ĐẤT CÁC KHỐI KHÍ. KHÍ ÁP VÀ GIÓ.
           
+ Khí quyển là gì? 
+ Khối khí được chia ra thành mấy khối? 
 +Khí áp và gió trên Trái Đất như thế nào? 

************************************************************************
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CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Tiết 24 , 27 -  BÀI 13. KHÍ QUYỂN CỦA TRÁI ĐẤT
CÁC KHỐI KHÍ. KHÍ ÁP VÀ GIÓ
Môn học: Lịch sử và địa lí. Phân môn: Địa lí – Lớp 6A,B

Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I.  MỤC TIÊU :
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
-Mô tả được các tầng khi quyển, đặc điểm chính của tầng đổi lưu và tầng bình lưu.
-Kể dược tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một sổ khối khí.
-Trình bày được sự phàn bố các đai khi áp và các loại gió thổi thuờng xuyên trên Trái Đất.
- Biết cách sử dụng khi áp kế.
- Có ý thúc bảo vệ bầu khi quyển và lớp ô-dôn
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí:
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm:
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.. .
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
	
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Tổ chức thực hiện
	                       Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Không khí là một trong các yếu tố không thể thiếu được trong sự tổn tại và phát triển của con ngưòi cũng như sinh vật trên Trái Đất. Vậy không khí có ở những đâu? Trong không khí có nhũng thành phần nào? Không khí nặng hay nhẹ? Chúng có di chuyển hay không? Có rất nhiều câu hỏi chúng ta cần tim hiểu.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	 Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
HS: Trình bày kết quả
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
HS: Lắng nghe, vào bài mới
	




	                                       Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 2.1: Thành phần không khí gần bề mặt đất
a. Mục tiêu:  HS kê tên được các thành phần và Khí quyển tỉ trọng của các thành phần đó trong 
b. Tổ chức thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Khái niệm khí quyển
HS đọc thông tin SGK cho biết khái niệm khí quyển
Các tầng khí quyển 
Đọc thông tin trong mục 2 và quan sát hình em hãy:
- Cho biết khí quyển gồm những tầng nào.
HS làm việc nhóm 
	
	
	Đối lưu
	Bình lưu
	Các tầng cao.

	Vị trí
	
	
	

	Đặc điểm
	
	
	


Thành phần không khí
GV: Cho HS quan sát H  SGK phóng to
Quan sát hình 13.2,
[image: ]
 kết hợp với nội dung trong bài, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
-Nêu tì lệ các thành phần của không khí.
-Trong quá trình cây xanh quang hợp, chất hữu cơ và khỉ oxy được tạo ra như thế nào?
-Khí oxy và hơi nước có vai trò gì đoi với tự nhiên trên Trải Đẩt?
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
	1.  Khí quyển
Khái niệm khí quyển 
Khí quyển (lớp vỏ khí) là lớp không khí bao bọc quanh Trái Đất, được giữ lại nhờ sức hút của Trái Đất
Các tầng khí quyển
Gồm 3 tầng:
           + Đối lưu
           + Bình lưu
          + Tầng cao khí quyển.
   *  Tầng đối lưu:
 - Nằm dưới cùng, độ dày từ 0-16 km.
 - Tập trung 90% không khí, không khí luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng.
 - Là nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng :mây, mưa, sấm chớp…
 - Càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm, lên cao100m nhiệt độ giảm 0,60C.
*  Tầng bình lưu:
- Nằm trên tầng đối lưu, độ dày từ 16 – 80 km, không khí chuyển dộng theo chiều ngang.
- Có lớp ô dôn có tác dụng hấp thụ, ngăn các tia bức xạ có hại của MT đối với sinh vật và con người
Thành phần không khí 
Gồm : 
- Khí ni tơ chiếm 78%.
- Khí ôxi chiếm 21% .
- Hơi nước và các khí khác
                           chiếm 1%
· Các khi này có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và đời sống.

	Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	 Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.2: khối khí
a. Mục tiêu:  HS biết được nơi hình thành và đặc điẻm của các khối khí
b. Tổ chức  thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm hoàn thành nội dung sau: 
	Khối khí
	Nơi hỉnh thành
	Đặc điểm chính

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	2.   khối khí 

Dựa vào nhiệt độ, khối khí được chia ra thành khối khí lạnh và khối khí nóng
- Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

- Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

Dựa vào bề mặt tiếp xúc, khối khí được chia ra thành khối khí đại dưong và khối khí lục địa
- Khối khí đại dương hình thành trên các biền và đại dương, có độ ẩm lớn.

- Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô

	 Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	 Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.3: Khí áp và gió trên Trái Đất
a. Mục tiêu:  HS biết được khái niệm khí ap, đơn vị đo khí áp; sự phân bố các đai khí hậu trên Trái Đất
b. Tổ chức thưc hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập
1. Khí áp
Dựa vào hình 12.4a và thông tin trong bài, em hãy:
- Đọc trị sổ khí áp đang hiển thị trên khí áp kế kim loạ1. 
-Trị số ấy là khí áp thấp hay khỉ áp cao
Các đai khí áp trên Trái đất
Quan sát hình 12.5, em cho biết:
-Trên Trái Đất có các đai khí áp nào?
-Nêu tên các đai khỉ áp thấp, đai khỉ áp cao








Gió trên Trái Đất
Dựa vào hình 12.5, em hãy:
	
	Loại gió
	  phạm vi gió thổi
	   Hướng gió

	Tín phong
	
	

	Tây ôn đới
	
	

	Đông cực
	
	



HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	3.   Khí áp và gió trên Trái Đất
 Khí áp:
- Sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất gọi là khí áp.
- Đơn vị đo khí áp là mm thủy ngân.
Các đai khí áp trên Trái đất.
- Khí áp được phân bố trên TRÁI ĐẤT thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về cực
+ Các đai áp thấp nằm ở khoảng vĩ độ 00 và khoảng vĩ độ 600B và N
+ Các đai áp cao nằm ở khoảng vĩ độ 300 B và N và khoảng vĩ độ 900B và N(cực Bắc và Nam)
 Gió trên Trái Đất


	 Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	 Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Bảng chuẩn kiến thức
	Loại gió
	Phạm vi gió thổi
	    Hướng gió

	
Tín phong
	 Từ khoảng các vĩ độ 300B và N về XĐ
	ở nửa cầu Bắc  hướng ĐB, 
ở nửa cầu Nam  hướng ĐN

	
Tây ôn đới
	Từ khoảng các vĩ độ 300B và N lên khoảng các vĩ độ 600B và N
	ở nửa cầu B, gió hướng TN, 
ở nửa cầu N, gió hướng TB

	
Đông cực
	Từ khoảng các vĩ độ 900Bvà N về 600B và N
	ở nửa cầu B, gió hướng ĐB, 
ở nửa cầu N, gió hướng ĐN




	Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Tổ chức thực hiện.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau.
Quan sát hình 13.1, hãy cho biết tầng khí quyển nào có liên quan nhiều nhất tới đời sống và sản xuất của con người. Trình bày đặc điểm của tầng khí quyển đó 
HS: lắng nghe
Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lời.
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

	                          Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Tổ chức thực hiện: 
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: 4.Quan sát bức ảnh bên và cho biết ý kiến của mình về hành động nhóm bếp than tể ong trên hè phố.
[image: ]
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời.
Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức 
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.





                              

  *****************************************************************














Ngày dạy :   20 /  12  / 2023


                                   Tiết 25     : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
                Môn học: Lịch sử - Địa lí (Phần Lịch sử) ; Lớp 6
Thời gian thực hiện: 2  tiết


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức:  
- Giúp HS củng cố các kiến thức cơ bản trong các bài 6,7,9,10,11

2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực tìm hiểu địa lí :Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài ôn tập

3. Phẩm chất
- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên ,đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên
 - Chương trình giáo dục,Hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ năng
 - Sách giáo khoa, sách giáo viên, vở bài tập  
 -Hệ thông câu hỏi

2. Học sinh
 - Chuẩn bị theo sự hướng dẫn của GV

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
· Em yêu thích môn LSĐL không ? Vì sao? 
· HS chia sẻ.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC


	Hoạt động của GV - HS
	                 Nội dung chính

	
HS TL theo nhóm trả lời các câu hỏi sau: 
1.Gồm có  mấy mảng kiến tạo? 

2. Núi lửa là hiện tượng gì? Các bộ phận của núi lửa ? Dấu hiệu nhận biết?





3. Động đất là gì? Nguyên nhân? 






4. Nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như sương mù, mây, mưa… là từ đâu?
5  . Biểu hiện của quá trình nội sinh là những hiện tượng nào? 


6. Mảng đại dương của lớp vỏ Trái Đất là mảng nào ?


7.Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể là hệ quả của chuyển động nào? 

8. Đá quý có là khoáng sản phi kim loại không? 
       
9. Vành đai núi lửa, động đất lớn nhất trên thế giới là?  

10. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu làgì? 

11. Kể tên  một số dạng địa hình phổ biến? 


12.Cho biết sự khác nhau giữa cao nguyên và đồng bằng? 


.

       
	                     

[bookmark: _Hlk122433840]	13.Tầng nào  của khí quyển là nơi sinh ra hầu hết các hiện tượng thời tiết như mây, mưa, gió ,bão? 
	Câu 1. Các mảng kiến tạo: 

* Gồm 7 mảng kiến tạo:
- Mảng Á - Âu , mảng châu Phi, mảng Bắc Mỹ mảng Nam Mỹ, mảng Ấn -Úc mảng Thái Bình Dương,mảng Nam Cực.

Câu 2: Núi lửa 
- Là hiện tượng xả ra ở nơi vỏ Trái Đất bị rạn nứt, khối vật nóng chảy ở dưới sâu 
( gọi là mác-ma) được đẩy lên trên theo các khe nứt, chảy tràn lên bề mặt Trái Đất dưới dạng dung nhan kèm theo các khối tro bụi khổng lồ.
* Các bộ phận của núi lửa: lò mac -ma, miệng núi lửa, ống phun.
* Dấu hiệu: là mặt đất rung nhẹ, nóng hơn, có khí bốc lên ở miệng núi,...
  
Câu 3. Động đất là:
+ Động đất là hiện tưọng tự nhiên xày ra đột ngột tù một điểm ở dưới sâu, trong lòng đất
* Nguyênnhân: Có nhiều nguyên nhân sinh ra động đất, nhưng chủ yếu là do tác động của những lực bên trong Trái Đất.

Câu 4. Nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như sương mù, mây, mưa… là từ : Hơi nước.

Câu 5 :Biểu hiện của quá trình nội sinh là những hiện tượng: 
 +Sóng thần                               
+Động đất                
+ Núi lửa      
Câu 6 : Mảng đại dương của lớp vỏ Trái Đất là :
· mảng  Thái Bình Dương

Câu 7: Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể là hệ quả của chuyển động: 
· Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.	

Câu 8:
 Đá quý là khoáng sản phi kim  

Câu 9: Vành đai núi lửa, động đất lớn nhất trên thế giới là: 
· Thái Bình Dương   
Câu 10: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là: 
·  Năng lượng trong lòng Trái Đất
 Câu11 : Một số dạng địa hình phổ biến:
+ Núi 
+ Đồi
+ Cao nguyên
+ Đồng bằng     
Câu 12: Sự khác nhau giữa cao nguyên và đồng bằng

	Cao nguyên
	Đồng bằng 

	Cao từ 500m trở lên so với mực nước biển
	Cao dưới 200m so với mực nước biển

	-có sườn dốc đứng, chia tách với vùng đất xung quanh
	Địa hình thấp, tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, có độ dốc nhỏ

	Thường trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc
	Thường trồng cây lương thực,hoa màu


    
Câu 13: Tầng  của khí quyển là nơi sinh ra hầu hết các hiện tượng thời tiết như mây, mưa, gió ,bão …là: 
·  Tầng đối lưu.		                                            



C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP :  Cho đoạn thông tin sau:
“Vào lúc 14 giờ 46 phút ngày 11/3/2011, một trận động đất mạnh 9 độ richter ngoài khơi Thái Bình Dương, với tâm chấn ở độ sâu khoảng 29 km so với mực nước biển đã làm rung chuyển Đông Bắc Nhật Bản. Đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở Nhật Bản, và là trận động đất mạnh thứ tư trên thế giới theo thống kê hiện đại, bắt đầu vào năm 1900. Trận động đất gây ra sóng thần cao tới 10 mét và có sức hủy diệt cực mạnh, tàn phá gần như tất cả các thị trấn ven biển trải dài từ tỉnh Hokkaido ở phía Bắc đến tận tỉnh Chiba giáp thủ đô Tokyo.
Khi thủy triều rút đi, trong khoảnh khắc thế giới bỗng đột ngột thay đổi với người dân khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Nhà cửa, xe cộ, cây cối…bị cuốn phăng và dạt vào bên đường tựa như những món đồ chơi của con trẻ. Những người còn sống chật vật trong một bãi rác khổng lồ và lấm lem bùn đất. Họ bàng hoàng khi nhận ra nhiều người thân của họ đã vĩnh viễn rời xa. 10 năm đã trôi qua, họ vẫn sống trong sự tìm kiếm và những nỗi khắc khoải chẳng thể nguôi ngoai”
 a. Đoạn thông tin trên nói đến thảm họa nào? Xảy ra ở đâu? Thảm họa này đã gây ra những hậu quả gì?
b.Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao Nhật Bản thường xảy ra động đất?
D. HOẠT ĐỘNG VÂN DỤNG: 
       - Hậu quả của động đất?
  *Hậu quả: do động gây ra (tính mạng con người, môi trường, đời sống và sản xuất của con người)

* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học kĩ bài. Tìm hiểu thêm tư liệu liên quan đến lịch sử giai đoạn này.
- Ôn kĩ các nội dung câu hỏi theo đề cương, tiết sau kiểm tra học kì.

************************************************************************





Ngày dạy:  29  /  12    /2022
TIẾT 26: KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Môn học: Lịch sử - Địa lí; Lớp 6
Thời gian thực hiện: 2 tiết (1 tiết phần Lịch sử - 1 tiết phần Địa lí)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
-  Củng cố kiến thức mà các em học sinh đã được học trong chương trình học kì I.
2. kỹ năng:
- Luyện kỹ năng làm bài của môn học Lịch sử và địa lí.
3. Phẩm chất:	
  - Giáo dục học sinh ý thức tích cực và tự giác trong học tập và trung thực khi làm  bài kiểm tra.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập. 
-Năng lực riêng: 
+ Luyện kỹ năng làm bài của môn học Lịch sử và địa lí.
+ Rèn luyện kĩ năng đánh giá vấn đề, so sánh...
3. Phẩm chất:
- Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra..
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- Đề thi, ma trận, đáp án
2. Đối với học sinh
- Ôn tập và chuẩn bị tốt kiến thức.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC

1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	XÃ HỘI CỔ ĐẠI
	- Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	- Ấn Độ cổ đại
	3TN
	
	
	
	
	
	
	
	7,5%

	
	
	- Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	2TN
	
	
	1TL
	
	
	
	
	20%

	
	
	- Hy Lạp và La Mã cổ đại
	2TN
	
	
	
	
	1TL
	
	1TL
	20 %

	Tỉ  lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Phân môn Địa lí

	


2
	BẢN ĐỒ -PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
	– Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ
– Các yếu tố cơ bản của bản đồ
– Lược đồ trí nhớ
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
3
	TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
	– Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước Trái Đất
– Chuyển động của Trái Đất và các hệ quả địa lí
	4TN
	
	
	
	
	1TL
	
	1TL
	25%

	

4
	CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
	– Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Động đất và núi lửa
– Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
– Các dạng địa hình chính. Khoáng sản
	2TN
	
	
	1TL
	
	
	
	
	20%

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	TỔNG HỢP CHUNG
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



2. BẢN ĐẶC TẢ 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	1
	XÃ HỘI CỔ ĐẠI
	- Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm tụ nhiên nổi bật của Ai Cập và Lưỡng Hà.
	1TN
	
	
	

	
	
	- Ấn Độ cổ đại
	Nhận biết
– Nêu được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ.
– Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ.
	3TN
	
	
	

	
	
	- Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	Nhận biết
– Nêu được những thành tựu cơ bản của nền văn minh Trung Quốc.
Thông hiểu
– Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thuỷ Hoàng.
	2TN
	





1TL
	
	

	
	
	- Hy Lạp và La Mã cổ đại
	Nhận biết
– Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp.
- Biết được một số thành tựu tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã cổ đại.
Thông hiểu
– Giới thiệu được tác động của điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp.
Vận dụng cao
- Liên hệ được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp có ảnh hưởng đến hiện nay.
	2TN

	
	


1TL
	










1TL

	Số câu/ loại câu
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu TL
	1 câu TL

	Phân môn Địa lí

	


2
	
BẢN ĐỒ -PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
	– Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ
– Các yếu tố cơ bản của bản đồ
– Lược đồ trí nhớ
	Nhận biết 
- Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.
	2TN
	
	
	

	







3
	





TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
	




– Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước Trái Đất
– Chuyển động của Trái Đất và các hệ quả địa lí
	Nhận biết 
– Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.
– Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.
– Nhận biết được giờ địa phương, giờ khu vực (múi giờ).
- Hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau và hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
Vận dụng
– Hệ quả của chuyển động tự quay trục và quanh Mặt Trời của Trái Đất.
Vận dụng cao
– Tính được giờ của các địa điểm khác nhau trên Trái Đất.

	4TN
	















	













1TL
	



















1TL

	










4
	







CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
	





– Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Động đất và núi lửa
– Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
– Các dạng địa hình chính. Khoáng sản
	Nhận biết 
– Biết được các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau. 
– Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.
– Biết được hiện tượng động đất và núi lửa. 
Thông hiểu
– Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh: Khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, kết quả.
– Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh, ngoại sinh trong, hiện tượng tạo núi.
– Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất: Núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng.

	2TN
	











1TL
	
	

	Số câu/ loại câu
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu TL
	1 câu TL

	TỔNG HỢP CHUNG 
	16 câu TNKQ
	2 câu TL
	1 câu TL
	1 câu TL

	TỈ LỆ CHUNG 
	40%
	30%
	20%
	10%



3. ĐỀ KIỂM TRA 
3.1. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Chữ viết của người Ấn Độ là:
A. chữ tượng hình.		B. chữ La Mã.	C. chữ Phạn.		D. chữ hình nêm.
Câu 2. Công trình kiến trúc nổi tiếng được xem là biểu tượng của nền văn minh Trung Quốc là:
A. Vạn lí trường thành.			B. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
C. Tử Cấm Thành				D. Thiên An Môn.
Câu 3. Cư dân Ấn Độ cổ đại sinh sống chủ yếu ở lưu vực hai con sông nào?
A. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.	B. Sông Ơ-phơrat và sông Ti-gro.
C. Sông Ấn và sông Hằng.				D. Sông Hồng và sông Mã
Câu 4. Một trong những công trình kiến trúc đồ sộ của cư dân Ai Cập cổ đại còn lại đến ngày nay là:
A. Kim Tự tháp.				B. Vạn Lí Trường Thành.
C. Tử Cấm Thành.				D. Đại bảo tháp San-chi.
Câu 5. Đẳng cấp cao nhất trong xã hội Ấn Độ cổ đại là:
A. Bra-man (tăng lữ)				B. Ksa-tri-a (quý tộc, chiến binh)
C. Vai-si-a (nông dân, thương nhân, …)		D. Su-đra (nô lệ, người hầu)
Câu 6. Cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước thành bang A-ten là
A. Hội đồng 10 tướng lĩnh.			B. Hội đồng 500 người.
C. Tòa án 6000 người.			D. Đại hội nhân dân
Câu 7. Về văn học, người Hy Lạp cổ đại đã sáng tạo ra những tác phẩm nổi tiếng nào?
A. Kinh thi					B. I-li-át và Ô-đi-xê  
C. Sử thi Ra-ma-y-a-na			D. Sử kí
Câu 8. Đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên của Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại là gì?
A. Nằm ở lưu vực các dòng sông lớn (sông Nin, sông Ơ-phơ-rát, sông Ti-gơ-rơ)
B. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
C. Nằm ở gần các đại dương lớn, có nhiều vũng vịnh.
D. Đất đai cằn cỗi, khô hạn không thích hợp cho nông nghiệp.
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Vai trò của nhà Tần đối với lịch sử Trung Quốc?
Câu 2. (1,0 điểm) Tại sao cuộc sống của người Hy Lạp cổ đại phụ thuộc vào biển?
Câu 3. (0,5 điểm) Ngày nay, những thành tựu văn hóa nào của người Hy Lạp cổ đại vẫn được ứng dụng trong đời sống?

3.2. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Được đánh số 00 và chia quả Địa cầu  thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam là:
       A. Xích đạo.		B. Kinh tuyến.		C. Vòng cực. 		D. Chí tuyến.
Câu 2. Hiện tượng nào sau đây không phải của quá trình nội sinh?
       A. Tạo núi.	B. Động đất.		C. Núi lửa.		D. Nấm đá.
Câu 3. Những đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu là:
        A. kinh  tuyến.		B. vĩ tuyến.		C. chí tuyến.		D. vòng cực.
Câu 4. Lớp trên cùng của Trái Đất là:	
        A. lớp man-ti		B. lớp lõi		 C. lớp vỏ		D. lớp mắc-ma
Câu 5. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể là hệ quả của chuyển động nào sau đây?
        A. Chuyển động xung quanh các hành tinh của Trái Đất.
        B. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
        C. Sự chuyển động tịnh tiến của Trái Đất.
        D. Chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.
Câu 6. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là:
        A. 12 giờ.                   B. 24 giờ.		C. 365 ngày.		D. 365 ngày 6 giờ.
 Câu 7. Hình dạng của Trái Đất là:
       A.  Hình cầu               B.  Hình tròn	C.  Hình e líp	D. Hình vuông 
Câu 8. Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục một vòng là : 
       A. 23 giờ.                 B. 24 giờ.                      C. 366 ngày.           D. 365 ngày 6 giờ.
II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Em hãy nêu các đặc điểm chính của núi?
Câu 2. (1,0 điểm) Nêu các hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất? 
Câu 3. (0,5 điểm) Ở khu vực giờ gốc (GMT) là 11 giờ. Hỏi Việt Nam (múi giờ 7), Hoa kì (múi giờ -5) lúc đó là mấy giờ? 


4. HƯỚNG DẪN CHẤM
* PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Mỗi câu 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Trả lời
	C
	A
	C
	A
	A
	D
	B
	A



II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	
Câu 1
(1,5 điểm)
	Vai trò của nhà Tần đối với lịch sử Trung Quốc:
- Chấm dứt tình trạng chia cắt, thống nhất Trung Quốc về mặt lãnh thổ. 
- Thống nhất tiền tệ, đơn vị đo lường, chữ viết, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ và lâu đời của văn minh Trung Quốc.
- Lập ra triều đại phong kiến đầu tiên ở Trung Quốc.

	
0,5
0,5

0,5

	

Câu 2
(1 điểm)

	 Cuộc sống của người Hy Lạp cổ đại phụ thuộc vào biển vì: 
- Địa hình Hy Lạp chủ yếu là đồi núi, đất đai khô cằn → không thuận lợi nông nghiệp. 
- Hy Lạp có đường bờ biển dài, bờ biển đông khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh kín gió, có hàng nghìn hòn đảo nhỏ, có nhiều cảng biển lớn, nổi tiếng 
→ Thuận tiện giao thương, buôn bán.

	
0,5


0,5

	
Câu 3
(0,5 điểm)
	Ngày nay, những thành tựu văn hóa của Hy Lạp cổ đại vẫn được ứng dụng trong đời sống:
- Định lí Pi-ta-go, định lí Ta-lét, định luật Ác-si-mét; thần thoại Hy Lạp, sử thi I-li-át và Ô-đi-xê; tượng thần Vệ nữ Mi-lô, tượng Lực sĩ ném đĩa,...
 
	
0,5




* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
Mỗi câu 0,25 điểm

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐÁP ÁN
	A
	D
	A
	C
	B
	D
	A
	B



II. TỰ LUẬN (3 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	

Câu 1
(1,5 điểm)
	Các đặc điểm chính của núi:
- Núi là một dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất, độ cao thường trên 500m so với mực nước biển. 
- Núi gồm các bộ phận: đỉnh núi, sườn núi, chân núi, thung lũng.
- Phân loại:
+ Dựa vào độ cao: núi cao, núi trung bình, núi thấp.
+ Dựa vào thời gian hình thành: núi già, núi trẻ.
	
0,5

0,5
0,5

	
Câu 2
(1,0 điểm)
	Các hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất:
- Hiện tượng ngày – đêm trên Trái Đất.
- Giờ trên Trái Đất.
- Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể.

	
0,5
0,25
0,25

	Câu 3
(0,5 điểm)
	- Việt Nam (múi giờ 7) lúc đó là 18 giờ
- Hoa Kì  lúc đó là 6 giờ
	0,25
0,25




* Hướng dẫn về nhà:
                 
· Ôn bài 
- Chuẩn bị tiếp bài 13 : Khí quyển của Trái Đất
********************************************************************

Ngày dạy:10/1/2023
 ÔN TẬP 
Môn học: Lịch sử - Địa lí (Phần Địa) ; Lớp 6
Thời gian thực hiện: 1   tiết

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
- Trình bày và nắm những kiến thức cơ bản của Chương 3: Cấu tao của Trái Đất; hiểu được cấu tạo của Trái Đất , núi lửa và động đất gây ra nhiều thảm họa như thế nào ?
Chương 4 : Khí hậu và biến đổi khí hậu. Hiểu được thành phần của không khí ? không khí ô nhiễm đã gây hại như thế nào? 
2. Về năng lực
* Năng lực chung
- Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, trao đổi nhóm.
* Năng lực đặc thù
- Năng lực tìm hiểu địa lí:Vẽ được lược đồ trí nhớ về một số đối tượng địa lí thân quen.  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Về phẩm chất
- Trung thực: Tôn trọng lẽ phải, khách quan và công bằng trong nhận thức, ứng xử.
- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả học tập tốt.
-
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo viên biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho học sinh.
- Máy tính, máy chiếu
- Một số hình ảnh về  cấu tạo của Trái Đất , núi lửa , hiện tượng động đất.Tahfnh phần của không khí.
2.  Chuẩn bị của học sinh
- SGK, vở ghi
III. Tiến trình ôn tập
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới.
b) Tổ chức thực hiện: 
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: đưa ra hình ảnh và đặt câu hỏi
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
- HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
- HS: Trình bày kết quả
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
- HS: Lắng nghe, vào bài mới


2. Hoạt động 2: Ôn tập kiến thức 
	Hoạt động 2.1 Tìm hiểu về Chương 1: Tại sao cần phải học Lịch sử
a) Mục tiêu: 
- Biết đươc cấu tạo của Trái Đất.
- Biết hậu quả của Động đất và núi lửa phun trào
b) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập

-  HSTL nhóm bàn : 
? CH1: Trái Đất được cấu tạo bởi mấy lớp? 
? CH2 Độ dày của vỏ Trái Đât là bao nhiêu? 






Thực hiện nhiệm vụ học tập
 ?Núi lửa và động đất là hiện tượng như thế nào ?
? Nguyên nhân gây ra núi lửa và động đất ?
? Hậu quả của động đất như thế nào? 
Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
-GV gọi đại diện HS trình bày kết quả của mình.
- GV gọi HS  khác nhận xét, đánh giá.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

	1. Cấu tạo của Trái Đất: 
- Trái Đất được cấu tạo bởi 3 lớp.
+ Vỏ  Trái Đất .
+ Man -ti( lớp giữa
+ Lõi Trái Đất.
- Vỏ Trái Đất chỉ dày từ 5-10km đến khoảng 20 km ở đáy đại dương. Nhưng ở những khu vực có các khối núi cao dồ sộ trong lục địa, Vỏ Trái Đất dày đến 70km.
2. Núi lửa và động đất:  
a.  Núi lửa là hiện tượng xảy ra ở nơi vỏ Trái Đất bị rạn nứt ,khối vật chất nóng chảy ở dưới sâu được đẩy lên trên theo các khe nứt ,chảy tràn lên bề mặt Trái Đất dưới dạng dung nham kèm theo các khối tro bụi khổng lồ.
* Nguyên nhân: là do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo gây ra núi lửa.
b. Động đất: là hiện tượng tự nhiên xảy ra đột ngột từ một điểm ở dưới sâu lòng đất.
* Nguyên nhân là do tác động của lực bên trong Trái Đất.
* Hậu quả: gây thiệt hại lớn về người và của.



	Hoạt động 2.2 Tìm hiểu về Chương 4: 
a, Mục tiêu: Trình bày được những khí quyển là gì?
b) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn lớp hoạt động:  yêu cầu HS  quan sát h 13,1 và  13.2
Câu 1: khí quyển là gì?
Câu 2: Có mấy thành phần của không khí
Câu 3: Tình trạng ô nhiễm không khí như thế nào?
- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
- HS: Suy nghĩ, trả lời.
Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS: Trình bày kết quả.
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
- HS: Lắng nghe, ghi bài


	1. Khí quyển :
- Là lớp không khí bao bọc quanh Trái Đất,được giữ lai nhờ sức hút của Trái Đất.
2. Thành phần của không khí :
+ Khí ni -tơ
+ Khí ô xy
+ Hơi nươc, khí -các -bon níc và các khí khác.
* Tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay đang gây hại cho sự sống trên bề mặt Trái Đất .





	 

		3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về Hiện tượng động đất 
b. Tổ chức thực hiện: 
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: HS suy nghĩ, hoàn thành câu hỏi: Phòng tránh trước hiện tượng động đất như thế nào?
- HS: lắng nghe.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lời.
Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học


	
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu:
- Trước sự biến đổi khí khôn lường nó đã gây ảnh hưởng  và hậu quả như thế nào tới cuộc sống của con người
b) Tổ chức thực hiện: 
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV:cho HS viết một đoạn văn nói về sự biến đổi gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta?
- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
- HS: Suy nghĩ, trả lời.
Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS: trình bày kết quả
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Chuẩn kiến thức 
- HS: Lắng nghe và ghi nhớ.





	


*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
      
 Chuẩn bị bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu
 + Nhiệt độ không khí như thế nào?
+ Hơi nước trong không khí.Mưa?
+ Thời tiết và khí hâu như thê nào?
+ Các đới khí hậu trên Trái Đất ra sao?

**********************************************************************
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